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PHẦN I

TÌM HIỂU

ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 

& VIỆC ĐỒNG HÀNH

Phần 1:   ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG & VIỆC ĐỒNG HÀNH
· Đời sống thiêng liêng là gì?
· Có những con đường thiêng liêng / linh đạo nào?
· Đồng hành thiêng liêng là gì?
A. ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG:  Năm tính chất.
1. Đời sống thiêng liêng là một với đời thường hiện tại với đời sau, vì con người được Thiên Chúa tạo dựng cả hồn lẫn xác; là thụ tạo được Thiên Chúa “thổi sinh khí vào mũi” khi tạo dựng nên mỗi chúng ta (St 2,7).
2. Đời sống thiêng liêng là một khía cạnh không thể thiếu của bản ngã, khiến đời sống cá nhân được triển nở toàn diện, bao gồm cả: thể lý, tâm cảm, lý trí, tâm linh, thiêng liêng.
3. Đời sống thiêng liêng là đời sống trong Chúa Thánh Thần. Nên nhớ, từ “thiêng liêng” (spiritual) có gốc từ chữ “Thánh Thần” (spirit, Holy Spirit), tức “trong tương quan / dưới tác động của Thánh Thần”, như Thánh Phaolô từng dạy: Nếu anh em sống nhờ Thần Khí, thì hãy nhờ Thần khí mà tiến bước.” (Gl 5,25)  
4. Đời sống thiêng liêng của mỗi người cũng có “cha, mẹ” sinh ra và có “giây phút chào đời” về mặt con người: Hãy nhớ lại xem ai là người đã dạy đức tin và “sinh hạ” tôi trong đức tin; biến cố nào, thời điểm nào tôi có được “đức tin cá vị”?
5. Đời sống thiêng liêng của mỗi người tăng trưởng theo thời gian và không gian, và sẽ đạt đến viên mãn ở đời sau. Đồng thời nó cũng có nguy cơ suy thoái, bệnh tật, thậm chí chết đi ngay từ đời này nếu không được chăm sóc nuôi dưỡng.
B. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG Hay LINH ĐẠO
· Linh đạo là gì? Có một hay nhiều linh đạo?
· Đâu là các chặng tiến triển của đời sống thiêng liêng?
· Tôi đang theo đuổi đường hướng thiêng liêng hay linh đạo nào cho đời sống thiêng liêng của bản thân?
Con người, tự sâu thẳm, và các tôn giáo luôn ngưỡng vọng tìm kiếm Đấng tuyệt đối, tìm hiểu thế giới linh thiêng và đời sau. Thế nhưng, tự sức mình, họ không thể tìm được con đường (linh đạo) để đạt thấu đến Đấng tuyệt đối ấy: Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả. (Ga 1,18a)
Vì vậy linh đạo được định nghĩa như “con đường dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa”. Đối với KTG, con đường ấy khởi từ sáng kiến của TC tự mặc khải cho nhân loại, mà cao điểm là mặc khải nơi Chúa Giêsu (Dt 1,1). Chính đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu làm nên linh đạo căn bản nhất, nền tảng cho mọi linh đạo: Nhưng chính Con Một vốn là Thiên Chúa hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta biết (Ga 1,18b). 
Về phía nhân loại, Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội trong dòng lịch sử nhiều vị thánh mở ra những con đường tâm linh phong phú khác nhau để dẫn đưa con người đi trên “con đường Giêsu” để đến với Thiên Chúa. Sau đây là sơ lược một số linh đạo ấy theo mặc khải Thánh Kinh và theo truyền thống kitô-giáo. 
1. Lý thuyết 1 con đường 
Đây là con đường thiêng liêng của Têrêsa Nhỏ:  sống đơn sơ, thơ bé, tin cậy, phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha yêu thương: Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ (Tv 131). Con đường này gần gũi và dễ thực hành đối với mọi tín hữu. 
2.  Lý thuyết 2 con đường 
Đây là linh đạo quan trọng trong Thánh Kinh. Giữa hai con đường, chỉ có một đưa đến sự sống.
   -  Hai con đường: sống theo Luật Chúa / kẻ vô đạo (Tv 1)
   -  Không làm tôi hai chủ (Mt 6,24)
   -  Hãy vào cửa hẹp (Mt 7,13)
   -  Văn minh tình thương / văn hóa sự chết (ĐGH G.Phaolô II)
3.  Lý thuyết 3 con đường / chặng đời sống thiêng liêng
· Ba chặng phát triển đời sống thiêng liêng (Th. Bonaventura): rất căn bản cho thần học tu đức, theo đó đời sống thiêng liêng của mỗi người sẽ trải qua 3 chặng:  Thanh luyện, soi sáng, kết hiệp. Tên của vị thánh đã mang ý nghĩa về đường thiêng liêng: Thiện đạo (Bona: tốt lành; Aventura: chuyến đi).
· Chặng thanh luyện: Vì là phàm nhân tội lỗi thấp hèn, khi đến với Thiên Chúa, mọi người đều phải trải qua chặng “tẩy luyện”, từ bỏ đàng tội lỗi, sống theo ân sủng Thiên Chúa.

· Chặng soi sáng: Khi hết sống trong tội trọng, con người vui thích tìm hiểu về Thiên Chúa và các mầu nhiệm Nước Trời. Tâm trí họ được ơn hiểu biết, soi sáng khiến họ vui thỏa.

· Chặng kết hiệp: Trong những lúc được ơn thanh luyện và soi sáng, tâm hồn đã kinh nghiệm được sự nồng cháy, gần gũi, kết hiệp với Chúa. Tuy nhiên, T.Bonaventura dùng chặng 3 này để nói về ôn thần hiệp, chiêm niệm thiên phú, kết hiệp thâm sâu và kéo dài mà Chúa ban cho một số vị thánh thần bí như: Têrêsa Avila, Gioan Thánh giá, Phanxicô Assisi…. 

Tuy phân chia làm 3 cấp độ, nhưng ở mỗi chặng, linh hồn đều ít nhiều sống kinh nghiệm của hai chặng kia. Chẳng hạn, người thanh luyện cũng được ơn soi sáng và nồng cháy kết hiệp; người ở chặng soi sáng và kết hiệp vẫn cần tiếp tục thanh luyện mãi để ngày càng gần gũi hơn với Thiên Chúa. 
· Nguyên lý và nền tảng của đời sống KTH (Th. Inhaxiô Lôyôla): Đó là ba thực hành đầu tiên và căn bản mà tất cả những ai xưng mình là KTH sẽ phải sống: 
· Tìm kiếm TC trên hết và trước hết: Điều răn I (Mc 12,30).
· Chăm lo phần rỗi: Được lời lại hết thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì (Mt 16,26).
· Để đạt hai mục tiêu ấy, con người phải “bình tâm” với mọi thụ tạo: chỉ lựa chọn những gì giúp đạt đến TC và phần rỗi: Không làm tôi hai chủ (Mt 6,24).
4.  Lý thuyết 4 con đường
· 4 cách phụng sự TC (Thánh Bênađô): Cả bốn cách đều tốt vì giúp đạt đến phần rỗi, nhưng cách thức thứ 3 (người con) là cách tốt nhất. Còn cách thứ tư là ơn riêng Chúa ban cho một số vị thánh có đời sống kết hiệp thần bí với Người.
· Như kẻ nô lệ sợ sệt
· Như thợ làm công ăn lương tính toán.
· Như con cái trong nhà
· Như hôn thê, hôn phu nên một với nhau.
· 4 cấp độ thực hành đời sống thiêng liêng (Têrêsa Cả): Người mới bước vào con đường phụng sự Chúa thường nỗ lực “cậy vào sức mình” (chủ động), như gia tăng ăn chay, hãm mình, đền tội, nhưng hoa trái thiêng liêng không nhiều. Người tiến triển cao hơn sẽ biết cậy dựa hơn vào “ơn Chúa” (thụ động thiêng liêng) và Chúa có thể biến đổi, thánh hóa họ nhiều hơn. Chỉ có các vị thánh thần bí mới đạt đến cấp độ thứ tư: 
· Dùng sức riêng để kín nước từ giếng sâu.
· Dùng “tay quay giếng” là ân sủng Chúa.
· Đào mương dẫn thủy nhập điền.
· Để cho mưa trời tưới gội cánh đồng.
5. Lý thuyết 5 con đường
  Hồi tâm cuối ngày theo 5 bước của Thánh Inhaxiô giúp ta đặt ngày sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Bao gồm 2 thì:

· Dâng ngày buổi sáng: Xin ơn sống suốt ngày trong TY Chúa. 

· Làm phút hồi tâm buổi tối: Theo 5 bước:

· Hiện diện và xin Chúa trợ giúp.
· Xét ơn: các ân sủng đã nhận trong ngày.
· Xét lỗi: các lỗi đã vấp phạm.
· Thống hối: Xin lỗi và tạ lỗi.
· Canh tân: Quyết tâm sửa đổi cho hôm sau.
 6.  Lý thuyết 6 chặng đời sống thiêng liêng 

Dựa trên lý thuyết “Các đêm tối linh hồn” theo Thánh Gioan Thánh Giá, theo đó một người đã tiến bộ trên đời sống thiêng liêng có thể rơi vào hai thời kỳ tối tăm khiến linh hồn cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ rơi (đêm tối thanh luyện giác quan và đêm tối thanh luyện tâm trí); nhưng sau cùng sẽ đạt đến tình trạng kết hiệp thần bí với Chúa vượt trên những cảm nhận sốt mến cá nhân và trên những ý tưởng từng có được về Thiên Chúa (đêm thần hiệp).  

Lý thuyết này sẽ phối hợp xen kẽ 3 chặng đời sống thiêng liêng theo T. Bonaventura với 3 đêm tối linh hồn vừa nói:
· Giai đoạn thanh luyện (người mới hoán cải): tràn đầy ơn an ủi khả giác, sốt mến, nước mắt, khiến họ hăng hái gia tăng thanh luyện chủ động giác quan (tức hãm mình, khổ chế) để đạt đến nhiều ơn sốt mến hơn. Vô tình, có lúc họ tìm kiếm các ơn an ủi khả giác hơn tìm kiếm chính Chúa. 
(  Đêm 1: Giai đoạn thanh luyện thụ động giác quan: TC rút hết các ơn an ủi khiến linh hồn rơi vào sự khô hạn cùng cực, để thanh luyện họ khỏi sự tìm kiếm an ủi bên ngoài, và hướng đến việc tìm kiếm chính Chúa. {Chuyển qua giai đoạn soi sáng}. 
· Giai đoạn soi sáng: Sau thời gian khô hạn, Chúa đổ tràn tâm hồn họ các ơn hiểu biết tâm trí về TC và về đời sống thiêng liêng: cảm nghiệm Chúa dịu ngọt, quyền năng, là gia nghiệp. Từ đó họ say mê suy niệm để thêm ơn hiểu biết các mầu nhiệm.
(  Đêm 2:  Giai đoạn thanh luyện thụ động tâm trí: TC rút hết các ơn hiểu biết để thanh luyện tâm hồn khỏi nguy cơ kiêu ngạo như thể mình đã “nắm bắt” được TC và đã thấu hiểu được hết các mầu nhiệm. {Chuyển qua giai đoạn thần hiệp}. 
· Giai đoạn thần hiệp: Linh hồn được kết hiệp thẳm sâu trong tình yêu TC, hạnh phúc viên mãn,vượt trên mọi cảm nghiệm giác quan (chặng 1) và mọi hiểu biết trước đó (chặng 3).
 ( Đêm 3: Linh hồn phải tiếp tục chủ động thanh luyện không ngừng bản thân để duy trì ân sủng thần hiệp.

Lưu ý: 
Cần cắt nghĩa cho người ở đêm tối 1 và 2 biết đêm tối họ đang gặp là thanh luyện đến từ Chúa, không do lỗi bê trễ cá nhân, và khuyên họ hãy kiên trì cầu nguyện, rồi Chúa sẽ đưa họ vào chặng thiêng liêng kế tiếp. Các thánh Têrêsa Cả và Têrêsa Calcutta cũng đã từng trải qua những đêm tối này nhiều năm dài. 
7.  Lý thuyết 7 con đường:  

Tức “7 lâu đài nội tâm” hay 7 chặng của đời sống chiêm niệm theo Thánh Têrêsa Cả:
· Ước muốn tốt lành xen lẫn lo lắng, cám dỗ.
· Nỗ lực cầu nguyện theo lối chủ động. 
· Chuyển qua chiêm niệm và CN tĩnh lặng. 
· CN khô khan: thanh luyện thụ động giác quan. 
· CN kết hiệp, tập trung vào TY Chúa Kitô. 
· Thử thách của thanh luyện tâm trí. 
· Hôn nhân thần bí của tâm hồn với TC. 
8. Lý thuyết 8 con đường:  8 Mối phúc thật, gồm 3 nhóm:
· 3 mối phúc của “người nghèo của Giavê.
· 4 tương quan căn bản: với TC, tha nhân, bản thân, cộng động.  
· 1 mối phúc vì trung thành với chính đạo.
C.  LINH HƯỚNG hay ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG
       Xưa:                        Thiên Chúa
                                          

                                      Vị linh hướng  (Môsê)                                                                                                                  
                                  Người thụ hướng  (Israen)      
          Nay:                   Thiên Chúa

                                                             Vị đồng hành (nay)

                                  Người thụ hướng

1.  Mẫu ĐHTL nhất quán của Chúa Giêsu 
           -   với thiếu phụ Samari (Ga 4,5-42) 
           -   và 2 môn đệ Emmau (Lc 24,13-35)
a) Nắm bắt được vấn nạn tâm linh /nhu cầu tâm linh của người thụ hướng.
b) Chấp nhận cùng đi với người thụ hướng trên hành trình đức tin của họ.
c) Giúp người thụ hướng đọc lại đời mình và các trải nghiệm đã qua, để tái sở hữu đời mình cách ý thức.
d) Có khả năng lắng nghe thấu cảm các giãi bày của người thụ hướng.
e) Dùng lời Kinh Thánh (và đời sống bí tích) để dẫn dắt họ nhận ra ý nghĩa và chiều kích thiêng liêng của các biến cố hầu giúp họ đạt đến / hoặc tìm lại được niềm tin.
f) Bị đồng hành biết xóa mình và rút vào ẩn danh để Thiên Chúa được lớn lên nơi tâm hồn người thụ hướng, khi người ấy đã gặp được Chân lý. 
2. Điều kiện bước vào ĐH của người thụ hướng
Đúng với cả hai câu chuyện thiếu phụ Samari và hai môn đệ Emmau.
· Can đảm đọc lại biến cố đời mình
· Để cho Lời Chúa soi sáng các biến cố & đặt mình cho Lời Chúa cật vấn, thách đố 
· Mạnh dạn dấn thân hay tái dấn thân.
PHẦN I

XÉT MÌNH THIÊNG LIÊNG 
& SƯ PHẠM CẦU NGUYỆN
    A- XÉT MÌNH THIÊNG LIÊNG hay PHÚT HỒI TÂM CUỐI NGÀY
Phút hồi tâm cuối ngày là thực hành “đọc lại ngày sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa” để nhận ra sự hiện diện yêu thương, để tạ ơn Chúa vì các hồng ân và nhận ra tôi đã đáp lại lời mời gọi của Người trong ngày qua thế nào. Thực hành này tự bản chất là một “khoảng khắc cầu nguyện” từ nội tâm hơn là một phương pháp xét mình luân lý bằng lý trí. 

Cách thực hiện: Khi thức giấc  buổi sáng, cá nhân “dâng ngày cho Chúa”, để ý thức đặt ngày sống của tôi trong tay Chúa, sống ngày hôm nay của tôi trong sự hiện diện của Thiên Chúa và xin Người đồng hành nâng đỡ tôi trong ngày hôm nay. Đoạn vào buổi tối, cá nhân mới có thể đặt mình trước Chúa làm phút hồi tâm. Nếu có được thời gian, cá nhân có thể làm “phút hồi tâm giữa trưa” theo cùng một công thức 5 bước trong khoảng 15 phút.

1. Xin ơn soi sáng: Đặt mình hiện diện trước Chúa và xin ơn Thánh Thần giúp tôi nhìn lại ngày sống vừa qua bằng cái nhìn của Chúa, chứ không chỉ bằng cặp mắt của tôi.

2. Nhìn lại hồng ân: Điểm qua các ơn Chúa ban trong ngày và tạ ơn Chúa vì các ơn đặc biệt (bất thường hằng) cũng như những ơn thông thường (thường hằng) như ơn sức khỏe, bình an, được yêu thương, chu toàn được bổn phận hôm nay.

3. Duyệt lại ngày sống: Trong bối cảnh được Chúa yêu thương, ban muôn ơn lành, tôi cẩn thận nhìn lại xem tôi đã chu toàn bổn phận và đáp lại các lời mời gọi của Chúa thế nào. Xét duyệt những thiếu sót trong ngày: về tư tưởng, lời nói, việc làm (cả lời nói xấu hay vô ích).

4. Xin ơn tha thứ: Thống hối và xin ơn tha thứ từ Chúa, và giải hòa với lòng mình.  

5. Dốc lòng canh tân: Tôi xin Chúa cho tôi ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong ngày sắp tới của tôi, và khắc phục những lầm lỡ đã vướng hôm nay.
XÉT MÌNH RIÊNG ĐỂ CHỪA BỎ MỘT NẾT XẤU
Mục tiêu nhằm giúp sửa đổi dần một tội hay một tật xấu riêng, để thăng tiến về mặt nhân đức. Các bước thực hiện cũng giống và có thể làm đồng thời với hồi tâm cuối ngày.

1. Đồng thời với việc dâng ngày buổi, xin Chúa giúp sức để cố chừa bỏ một tội hay tật xấu đang tập để dứt bỏ và xin Chúa giúp sức trong ngày.

2. Trong ngày, cố ý thức vượt qua hay chừa bỏ khi cơ hội tật xấu ấy xảy đến (chẳng hạn tật nóng giận, không giữ gìn lời nói…)

3. Mỗi lần sa ngã vào tội hay nết xấu riêng ấy, hãy đặt tay lên ngực để ghi nhận sự vi phạm và bày tỏ sự hối tiếc.

4. Kẻ trang giấy gồm 7 cặp hàng kẻ tương ứng với buổi sáng và buổi chiều của 7 ngày trong tuần.

5. Khi làm phút hồi tâm giữa trưa và buổi tối, nhớ lại số lần đã vi phạm: ghi số lần buổi sáng vào hàng S; hàng C cho buổi chiều. Cứ thế, cá nhân sẽ so sánh số lần vi phạm buổi chiều với buổi sáng, so sánh ngày sau với ngày trước và tự đề ra kế hoạch, xin Chúa giúp và dùng ý chí, để giảm thiếu số lần vi phạm theo thời gian cho đến khi bỏ hẳn tật xấu. Một thực hành rất cụ thể!

         Thứ hai:  S _____________________________

                         C _____________________________

          Thứ ba :  S _____________________________

                         C _____________________________

           Thứ tư:  S _____________________________

                         C _____________________________

       Thứ năm :  S _____________________________

                         C _____________________________

                 Thứ bảy :  S _____________________________

                         C _____________________________

        Chủ nhật: S _____________________________

                                C _____________________________

B- SƯ PHẠM CẦU NGUYỆN
1.  CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?

· Cầu nguyện là Ở BÊN và TRÒ CHUYỆN với Thiên Chúa, hầu mong đạt đến sự THÔNG HIỆP sâu xa với Người.

· Là THÔNG ĐẠT (communication) với Thiên Chúa để đạt đến THÔNG HIỆP (communion) với Người. 
· Hiện diện: Cuộc sống của chúng ta, dù ta ý thức hay không ý thức, luôn diễn ra trước mặt Thiên Chúa. Thế nhưng khi bước vào cầu nguyện, ta đặt mình sống sự hiện diện ấy một cách tập trung hơn, với ý thức tròn đầy hơn, tức ta dùng con mắt đức tin để nhận biết, dùng con tim để cảm nhận sự hiện diện của Chúa trước mặt tôi, quanh tôi và trong tôi, và giữ thái độ tôn kính và thờ phượng trong suốt giờ cầu nguyện. 

· Đầu giờ cầu nguyện (nhập nguyện): Đọc kinh dọn lòng dâng cho Chúa giờ nguyện gẫm và xin ơn Thánh Thần giúp ta quy hướng mọi ý chỉ, hành vi đến việc phụng sự và tôn vinh một mình Chúa.  

· Trong suốt giờ nguyện gẫm (cầu nguyện): giữ tâm tình tôn kính thờ phượng.

· Cuối giờ cầu nguyện (kết nguyện): Tâm sự dài lâu và thẳm sâu với Chúa.

· Trò chuyện: Cầu nguyện không chỉ là lải nhải “xin xỏ” vật chất, vì Thiên Chúa là Cha nhân lành đã biết chúng ta cần gì (Mt 6,7), nhưng còn gồm nhiều hình thức cầu xin khác. 

· Cầu xin các ơn thiêng liêng: Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa & phần rỗi trước (Mt 6,33)

· Các từ khác trong Kinh Thánh: cầu nguyện, cầu xin, nài xin, tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng, thờ lạy, hát thánh ca, v.v.

· Cách trò chuyện: Hãy hình dung cuộc trò chuyện với một người có tương quan thân thiết (vợ, chồng, bạn thân):

· Ta không chỉ nói, nhưng còn chú ý nghe (1 miệng, 2 tai).

· Ta không chỉ dùng lời để thông đạt, nhưng còn dành giờ ở bên nhau bằng nhiều cách  thế khác.

· Ta không chỉ chú tâm đến bản thân mình, nhu cầu của mình, ước muốn của mình, nhưng còn chú tâm đến nhu cầu, ước muốn của người kia nhiều hơn.

2.  HAI THAO TÁC CĂN BẢN TRONG CẦU NGUYỆN
1. Đặt mình lắng nghe Chúa  (tâm nguyện)
Đây là lối cầu nguyện không lời, hoặc không chỉ có lời (vì có phần suy hoặc chiêm đi trước). 

· Lắng nghe tiếng Chúa trong thiên nhiên: Tình thương và lòng nhân lành của Chúa được bày tỏ với ta qua thiên nhiên tươi đẹp và kỳ vĩ Chúa ban tặng cho ta.

· Lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống: Chúa có thể nói với ta qua các biến cố cuộc sống, qua các cuộc trò chuyện thường ngày với người khác, qua văn chương, nghệ thuật, âm nhạc.

· Lắng nghe tiếng Chúa trong Kinh Thánh: Lời mặc khải trực tiếp của Thiên Chúa dạy dỗ, ban niềm hứng khởi, an ủi, thách đố chúng ta mỗi ngày.

· Lắng nghe tiếng Chúa trong cõi thinh lặng của tâm hồn: Chúa có thể nói với ta trong sự tĩnh lặng nỗi tâm, trong tình yêu không lời. Người cũng tác động trong tâm hồn ta bằng những trạng thái (an ủi, sầu khổ thiêng liêng; bình an sâu thẳm, tin tưởng, thống hối); hay qua những chuyển động nội tâm (cắn rứt, thúc bách, mời gọi, thách đố...)

   2. Thưa chuyện với Chúa  (khẩu nguyện)
· Thờ lạy: Ca ngợi và tán dương Thiên Chúa vì tình yêu bao la và biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm cho ta  (Tv 148; 150)

· Thống hối: Với tâm hồn ăn năn đau đớn, xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi và lầm lỡ (Tv 51; 123)

· Tạ ơn: Nói lên lời cảm tạ vì biết bao hồng ân Chúa ban cho, những ơn đặc biệt cũng như những ơn thường hằng  (Tv 100)

· Khẩn cầu: Với tâm hồn khiêm cung và tin tưởng, cầu xin Chúa thương ban những nhu cầu cần thiết, lớn cũng như nhỏ (Tv 5)

· Chuyển cầu: Cầu nguyện cho nhu cầu sức khỏe, vật chất và thiêng liêng của người khác (Tv 1; 122)

C. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN TRUYỀN THỐNG
1. Khẩu nguyện: Cá nhân hoặc cộng đồng; tự phát hay theo mẫu kinh. Các bậc của mẫu kinh trong Giáo hội:
· Các kinh từ Kinh Thánh: Lạy Cha, kính mừng, sáng danh, các thánh ca Tân ước…

· Các kinh từ Thánh Truyền bằng tiếng Latinh: Kinh tin kính; Chúa Thánh Thần, Tin Cậy mến…

· Các giờ kinh phụng vụ chính thức của Giáo hội, do các giáo sĩ và tu sĩ đọc thay cho toàn thể Dân Chúa.

· Các kinh địa phận, dòng tu, địa phương, các dịp lễ…

2. Cầu nguyện theo phụng vụ chính thức của GH
· Thánh lễ / Bí tích Thánh Thể:  Là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống KTH.

· Cử hành các giờ kinh phụng vụ (thần vụ).

· Tham dự các bí tích, các nghi lễ, á bí tích khác.

3. Cầu nguyện tịnh thiền  (Hesychasm)  
Lối nguyện gẫm tĩnh lặng này xuất hiện từ rất sớm nơi các vị ẩn tu ở Đông Phương, xuất xứ từ lời dạy của Chúa Giêsu: Hãy vào nơi kín ẩn mà cầu nguyện (Mt 6,6). Nơi kín ẩn nhất được các vị hiểu là nội tâm của mỗi người. Thực chất, đây là lối lập đi lập lại một câu niệm cho đến khi thấm nhập lời niệm ấy {như lối niệm: “Nam mô A di đà Phật” trong Phật giáo}. Các bước thực hiện:
· Khởi đầu giờ cầu nguyện, chọn tư thế ngồi thiền an tĩnh, gỡ mình khỏi mọi suy nghĩ và cảm nhận của giác quan, tập trung vào nhịp thở cho đến khi chìm vào trong sự an tĩnh sâu thẳm. 
· Niệm đi niệm lại thật chậm và với cả con người mình “Lời kinh với Chúa Giêsu” (Jesus Prayer): "Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” cho đến khi lời niệm ấy thấm nhập cả con người. Kết quả là cá nhân đạt đến nội tâm an bình có được cảm nghiệm sâu đậm về Chúa, 
Đến thế kỷ XIV, cầu nguyện tịnh thiền phát tán rộng rãi do ảnh hưởng của tu viện đông phương thời danh ở Núi Athos (Thổ Nhĩ Kỳ). Ngày nay, cầu nguyện tịnh thiền trở thành “cầu nguyện hướng nội”, do công của các đan sĩ Trappist ở Minnesota, Mỹ.

4. Cầu nguyện hướng nội  (centering prayer)  
· Chọn tư thế ngồi thoải mái; thư giãn tâm trí và đưa toàn thân vào trong thinh lặng. Với đức tin và lòng mến, quy hướng trọn hữu thể của mình vào Thiên Chúa đang ngụ trong sâu thẳm nội tâm theo nhịp thở đều đặn.

· Chọn một từ ngắn, đơn giản, giúp qui hướng về Chúa. Niệm thầm từ ấy vang lên đều đặn trong tâm khảm theo nhịp thở, đưa đến cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện và tác động của Chúa trong nội tâm. Chẳng hạn: “Lạy Chúa Giêsu”, “Chúa ơi”, “Lạy Thiên Chúa”, “Abba”, “Shalom = bình an”, “Thánh Thần”, “yêu thương”; “Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”…

· Mỗi khi tâm hồn bị lo ra bởi một một ý tưởng, một tri nhận, một cảm nhận, một hình ảnh, hay bất kỳ một sự liên hội nào, thì liền quay trở về từ chốt đang niệm.  

Nếu kiên trì thực hành lối cầu nguyện này hai lần một ngày, mỗi lần trên dưới 20 phút, thì dần dần, cá nhân sẽ đạt khả năng tập trung chú ý cao độ (như thiền, yoga ), cũng như quy hướng toàn bộ đời sống vào sự kết hiệp liên lỉ với Chúa. 

3. Cầu nguyện cảm ái  (buông mình, thụ động trong Chúa)
    Chìm sâu trong hiện diện của Chúa, với tâm tình yêu mến, thờ lạy, kết hiệp không dùng lời (như: Chầu Thánh Thể).
4. Chiêm niệm để được lớn lên trong Tình yêu (Ad Amorem)
Lối cầu nguyện này được Thánh Inhaxiô đề nghị ở cuối cuộc Linh Thao (LT 230-237), để giúp các thao viên tiếp tục cầu nguyện kéo dài trong đời thường hậu Linh Thao, luyện tập “nhìn thấy tình yêu Chúa trong mọi sự và nhìn mọi sự trong cái nhìn tình yêu của Chúa”. 
Một số nền tảng của phương pháp cầu nguyện này:

· Tình yêu đích thực không hệ ở lời nói, nhưng ở việc làm: thông ban cho nhau những gì tốt nhất MÌNH CÓ và MÌNH LÀ.

· Thiên Chúa yêu thương tôi vô hạn. Người không chỉ ban cho tôi các ân sủng, mà còn đích thân HIỆN DIỆN và LAO TÁC trong các sự vật vì tôi và cho tôi, dù tôi không nhận ra. 
· Tôi cần luyện tập “con mắt chiêm niệm”, tức “mặc” lấy một thái độ “thụ động tích cực” để nhận ra tình yêu Chúa trong mọi sự. Thái độ chiêm niệm này sẽ giúp tôi nhạy bén với tình yêu trao ban của Chúa trong mọi sự, và thúc bách tôi dâng lại cho Chúa tất cả những gì tốt nhất MÌNH CÓ và MÌNH LÀ, để đền đáp tình yêu của Người. 

Các bước tiến hành giờ chiêm niệm:

· Chọn bất cứ đối tượng nào để làm đối tượng cho bài chiêm niệm: một sự vật, đồ vật, con vật; một sự kiện, biến cố diễn ra trong cuộc sống; những con người thân thiết quanh tôi. 
· Đặt mình hiện diện trước Chúa và xin ơn cầu nguyện nên.

· Suy xét 1: Chúa yêu tôi như thế nào khi Người TẠO DỰNG sự vật ấy để trao tặng cho tôi. 
· Suy xét 2: Chúa HIỆN DIỆN và LAO TÁC thế nào trong sự vật ấy để sinh lợi cho tôi.
· Suy xét 3: Những sự tốt đẹp của sự vật ấy PHẢN ÁNH SỰ TỐT LÀNH CỦA TC trao ban cho tôi thế nào.
· Kết: Hết lòng tạ ơn Chúa và suy xét xem tôi phải dâng lại gì cho Chúa để đền đáp tình Người. Đọc Kinh Dâng hiến:
Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, 

trí nhớ, trí hiểu, 

và trọn cả ý muốn của con, 

cùng tất cả những gì con có, 

và những gì thuộc về con. 

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con; 

nay con xin dâng lại Chúa. 

Tất cả là của Chúa, 

xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. 

Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng; 

vì được như thế, là đủ cho con. Amen.      
D. PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN LECTIO DIVINA
Từ 30 đến 45 phút

“Lectio divina” có nghĩa là “bài học với Chúa”. Thực chất đây là một lối cầu nguyện tập chú vào một bản văn Kinh Thánh, để rút ra một bài học cụ thể của Chúa. Mỗi ngày cá nhân chọn một đoạn Kinh Thánh và cầu nguyện chừng 30 phút  ở nơi yên tĩnh, tốt nhất là trước Thánh Thể, theo 5 bước sau:

· Đọc & lắng nghe Lời (Lectio: đọc): Chọn một đoạn Lời Chúa ngắn, nhưng hàm chứa một sứ điệp. Kính cẩn đọc đi đọc lại, rồi thinh lặng lắng nghe Lời bằng cả con tim, cho đến khi tâm hồn bị đánh động bởi một từ hay một cụm từ vang vọng, đánh động, cuốn hút, hoặc gây xáo trộn.
· Suy gẫm Lời (Meditatio: suy gẫm): Dừng lại nghiền ngẫm một từ, cụm từ hay một câu đánh động và suy gẫm theo 7 câu hỏi:    
· Có một gương mẫu tôi phải theo? 

· Có một lỗi tôi phải tránh? một tội tôi phải thống hối?
· Có một mệnh lệnh tôi phải thi hành? 
· Có một lời hứa tôi phải chờ mong? 

· Có một giáo huấn tôi phải tin? 
· Đâu là bài học chính yếu tôi rút ra được từ đoạn Kinh Thánh?
· Đáp trả Lời (Oratio: cầu nguyện): Không chỉ bằng lời cảm tạ, ngợi khen, cầu xin, chuyển cầu, hay tâm sự… mà còn qua việc dâng hiến bản thân cho Chúa.
· Ở lại trong Lời (Contemplatio: chiêm niệm): Tâm hồn lưu lại trong sự hiện diện yêu thương của Chúa; để cho Lời Người bao phủ, mời gọi, và thấm sâu vào hữu thể của cá nhân.

· Trở nên Lời (Actio: Hành động): Biến “Lời chiêm niệm” trở thành “Lời thực hành” sau giờ cầu nguyện, tức đưa hoa trái của việc cầu nguyện vào trong đời sống. Nhờ việc thực hành này, Lời Chúa được “nhập thể” (thể hiện) một lần nữa vào đời sống của người cầu nguyện.
E.  PHƯƠNG PHÁP SUY GẪM MỘT ĐOẠN LỜI CHÚA
Từ 45 đến 60 phút

Đặc nét của các phương pháp cầu nguyện với Lời Chúa: Nhìn ngắm - lắng nghe - quan sát các nhân vật  trong đoạn Lời Chúa, đặc biệt là Chúa Giêsu. Bao gồm 5 bước:

1. Chuẩn bị:
· Dọn điểm gẫm: chuẩn bị chất liệu, nội dung cho giờ gẫm.

· Chọn thời gian, nơi chốn giúp cầu nguyện tốt nhất

· Xác định tư cách cầu nguyện: Đến với Chúa trong giờ gẫm với tư cách nào: 1 thụ tạo; hối nhân; người con, môn đệ.

2. Nhập nguyện 

· Định tâm: Cầm trí đặt mình trước nhan Chúa, tin thật Chúa đang hiện diện trước và trong tôi trong giờ nguyện gẫm này.

· Xin giúp: Xin ơn Thánh Thần giúp thanh tẩy tâm hồn, gạt bỏ mọi vướng bận, để ta hướng trọn về Chúa, gặp gỡ Chúa.

· Đọc chậm toàn bản văn Lời Chúa; hình dung bối cảnh câu chuyện, nhập cảnh và nhập vai vào câu chuyện.

· Nhắc lại ơn muốn xin qua bài cầu nguyện này

· Ghi chú tư thế trong giờ cầu nguyện: Thay đổi tư thế đứng, ngồi, quỳ, phủ phục, cốt sao giúp cầm trí tập trung, phù hợp với tâm tình cầu nguyện, và luôn cung kính trước Chúa. 

3. Cầu nguyện:  Đọc - Suy - Cầu 
· Đọc lại Lời Chúa từng câu; dừng lại ở những điểm quan trọng hay ở những từ tâm hồn được đánh động {đọc}.
· Dừng lại ở các điểm ấy để suy xét  {suy}.
· Cầu nguyện theo tâm tình được đánh động ở mỗi điểm: tạ ơn, chúc tụng, xin ơn tha thứ, cầu xin. Cho đến khi được no thỏa, sẽ chuyển qua suy gẫm điểm kế tiếp… {cầu}
4. Kết nguyện: Tâm sự kết thúc trong 10 phút cuối.
· Tâm sự kết với Chúa về tất cả những tâm tình có được qua các điểm đọc-suy-cầu vừa qua

· Đây là cao điểm của giờ cầu nguyện: Dừng tất cả mọi suy tư; quỳ hoặc đứng lên với thái độ nghiêm trang cung kính nhất.

5. Xét nguyện:  15 phút sau cầu nguyện để rút ích lợi.
· Duyệt nội dung: Tạ ơn Chúa về giờ cầu nguyện đã qua; đúc kết các ơn soi sáng, đánh động, quyết tâm.
· Duyệt lại cách thức: Xin lỗi Chúa về những lo ra, chia trí, thiếu cung kính với Chúa (nếu có) trong giờ cầu nguyện vừa qua. Rút tỉa các kinh nghiệm ưu khuyết trong cách cầu nguyện giờ vừa qua để canh tân trong các giờ sau được tốt hơn

· Ghi chép lại cách tóm tắt các ơn đã nhận và các nhận định về giờ cầu nguyện vừa qua.

F.  PHƯƠNG PHÁP CHIÊM NIỆM MỘT CẢNH TIN MỪNG
Từ 45 đến 60 phút

Tiến hành các bước 1, 2, 4, 5 giống phương pháp suy gẫm ở trên. Riêng nội dung bước 3 thì khác: đọc - chiêm - cầu.
a. Đọc lại bản văn: Dừng lại theo từng hồi, từng cảnh.
b. Nhìn ngắm các nhân vật

· Chúa Giêsu

· Hình dung vóc dáng, y phục, dáng vẻ, nơi chốn của CGS.

· Nhìn ngắm những việc Chúa Giêsu làm.
· Lắng nghe những lời Chúa Giêsu nói.
· Quan sát các thái độ, cử chỉ của Chúa Giêsu.
· Các nhân vật phụ 

· Hình dung vóc dáng, y phục, dáng vẻ các nhân vật phụ.

· Nhìn ngắm những việc họ làm.
· Lắng nghe những lời họ nói.
· Quan sát các thái độ, cử chỉ của các nhân vật phụ.
c. Đi vào nội tâm các nhân vật  (tâm tư, tình cảm của họ) 

· Chúa Giêsu

· Chúa Giêsu nghĩ gì khi làm như thế?

· Chúa muốn gì khi làm như thế?
· Chúa Giêsu thương ta ra sao khi làm như thế?
· Các nhân vật phụ 

· Họ đối xử với Chúa Giêsu thế nào?

· Còn tôi đã đang và phải làm gì cho Chúa Giêsu?
· Tôi phải sống với Chúa ra sao?
· Tôi phải sửa đổi cụ thể những điều gì?
d. Dừng lại tâm sự ở mỗi điểm, mỗi cảnh được đánh động  

Mỗi khi được đánh động trong một cảnh chiêm ngắm, dừng lại để tâm sự với Chúa, hoặc với các nhân vật, về những tâm tình, ý tưởng của mình cho đến khi được no thỏa. Sau đó chuyển qua chiêm ngắm cảnh tiếp theo.

G. PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ LỜI CHÚA NHÓM THEO 9 BƯỚC
Từ 75 đến 90 phút

I. Mục đích
Phương pháp chia sẻ theo 9 bước nhằm giúp chúng ta cải thiện 4 mối tương quan trong đời sống dựa trên Lời Chúa.
· Với Thiên Chúa: Cảm nghiệm Thiên Chúa hằng ở trong tôi; Người hằng dạy dỗ và hoạt động trong tôi mọi nơi nọi lúc.

· Với mình: Ý thức mình được Chúa luôn yêu thương, nâng đỡ, dìu dắt, chở che; nhìn mình bằng cái nhìn của Chúa; chấp nhận bản thân.

· Với nhau:  Tạo nên sự tin tưởng, gắn bó, yêu thương, hiệp nhất với nhau, không chỉ ở mức tình bạn, nhưng ở mức độ sâu nhất là đời sống đức tin và thiêng liêng.

· Với đời: Cùng nhau nhận định Ý Chúa, để đi đến những dự án hành động chung nhằm xây dựng môi trường tốt hơn, nhân ái hơn, Tin Mừng hơn.

II. Phương pháp chia sẻ 
Tiến hành một buổi chia sẻ tuần tự theo 9 bước sau:

· Bước 1: Ổn định. Trang trí khung cảnh (nến, hoa, tượng ảnh). Ổn định nhóm ngồi thành vòng tròn; thinh lặng tạo bầu khí.

· Bước 2: Hiện diện. Người điều động kêu gọi mọi người định tâm, ý thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa nhóm. Cầu nguyện (hát) mở đầu xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.

· Bước 3: Tuyên đọc Lời Chúa. Hai người tuyên đọc Lời Chúa 2 lần. Cộng đoàn theo dõi kỹ bản văn (tai nghe, mắt nhìn).

· Bước 4: Chọn điểm. Người điều động sẽ đọc chậm lại 4 lần từng câu của bài Lời Chúa. Sau mỗi câu thì thinh lặng giây lát để các thành viên nào được đánh động thì xướng lại cả câu, hoặc một vài từ được đánh động trong câu đó. 

· Bước 5: Lắng nghe Lời Chúa. Nhóm thinh lặng chìm sâu trong khoảng 10-15 phút. Trong tĩnh lặng, mỗi người lắng nghe tác động của Lời Chúa trong lòng mình qua những lời vừa nghe; đào sâu trong thinh lặng xem Chúa muốn dạy mình điều gì ngang qua lời mình được đánh động.

· Bước 6: Chia sẻ những tác động. Các thành viên lần lượt chia sẻ điều Chúa nói với mình qua câu mình cảm thấy được đánh động trong phần lắng nghe. Chú ý, dùng lối xưng hô “tôi” thay vì “chúng ta, chúng tôi”, vì là chia sẻ tâm tình cá nhân. Sau một vài lượt chia sẻ, thành viên nào cảm thấy được thúc đẩy, có thể bắt hát một phiên khúc hay điệp khúc (chỉ một mà thôi) của một bài thánh ca nào đó có ý tưởng hay tâm tình gần với nội dung của các lời vừa mới được anh chị em chia sẻ.

· Bước 7: Chọn hướng sống và Lời Hằng Sống. Trong số tất cả các câu của đoạn Lời Chúa mà nhóm vừa cầu nguyện và chia sẻ, các thành viên của nhóm sẽ đề xuất và cùng phân định xem nên chọn “hướng sống” và “Lời Hằng sống” nào cho nhóm đưa vào thực hành trong tuần lễ (tháng) sống sắp tới. Cũng có thể đưa ra một câu tóm ý của nhiều câu Lời Chúa sao cho thật ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thi hành.

· Bước 8: Cùng nhận định hướng thực hành Lời Chúa. Khởi từ “hướng sống” và “Lời Hằng sống” vừa chọn, nhóm cùng nhau nhận định xem Chúa muốn mời gọi các thành viên của nhóm thực hành điều gì cụ thể cho tuần lễ (tháng) tới.

· Bước 9: Kết thúc bằng các lời nguyện tự phát. Các thành viên tự do cất lên lời nguyện tự phát của cá nhân. Chú ý xưng hô “con” thay vì “chúng con”. {Chú ý, nội dung của lời cầu phải gắn với trọng tâm của đoạn Lời Chúa mà nhóm vừa chia sẻ. Cuối cùng, người điều động dâng lời tạ ơn kết thúc. Hát hoặc cùng đọc một kinh kết thúc.}
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Lời Ngỏ ...

Các bạn đồng hành thân mến,

Chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn tập “Thủ bản đồng hành” này với lòng ngưỡng mộ, vi các bạn là những cộng sự viên của Chúa trong Vườn Nho của Ngài. Quả thật, dù yếu đuối mỏng giòn, chúng ta được ơn trở thành những chiếc bình sành ấp ủ Lời Hằng Sống. Hơn nữa, trong công cuộc Loan Báo và Tái Loan Báo Tin Mừng, chúng ta lại được diễm phúc trở thành những nhân chứng về kỳ công Chúa thực hiện nơi anh chị em dự tòng và trong tâm hồn các nhóm tín hữu. 

Ý thức tầm vóc to lớn của sứ vụ và sự yếu hèn của bản thân, ai trong chúng ta cũng thấy mình cần liên đới và hỗ trợ cho nhau ngày một hơn. Vì thế, chúng tôi cố gắng ghi lại nơi đây một số kinh nghiệm dẫn dắt “Tuần Lời Chúa” trong chương trình “Giáo Lý Tin Mừng”, để có thêm hành trang lên đường sứ vụ. 

Hy vọng “Thủ Bản” này sẽ đồng hành với các bạn trong “vận hội Loan Báo Tin Mừng” của buổi bình minh thiên niên kỷ mới. 

Tủ sách LBTM

TỔ CHỨC “TUẦN LỜI CHÚA”

       Làm cách nào để “Lời Chúa” có thể đến được những vùng đất thiếu vắng mục tử? - Câu trả lời như một xác tín: ngày xưa Thiên Chúa đã khơi dậy trong Dân Người những vị tiên tri, thì ngày nay điều ấy cũng có thể xảy ra, như lời ngôn sứ Giô-en đã ứng nghiệm trong biến cố Ngũ Tuần (Cv 2,14-18)! 
Thật vậy, đầu tiên là hàng trăm anh chị em dự tòng và tân tòng từ khắp núi rừng Tây Nguyên, và nay là hàng ngàn tín hữu, từ các bạn trẻ đến các bậc cao niên của hầu hết các cộng đoàn Dân Chúa, đều đang chờ mong được dịp gặp gỡ Lời Chúa trong cầu nguyện sâu lắng, để có thể phục vụ Lời Chúa giữa anh chị em mình. Và thế là các “Tuần Lời Chúa” đã được mở ra, điều kiện duy nhất là tấm lòng mở rộng, mềm mại lắng nghe và quảng đại đáp trả thúc đẩy của Thần Khí Chúa.

· Mục đích

· Đưa dự tòng vào thời gian “quyết định” để lãnh nhận các bí tích khai tâm kitô giáo

· Góp phần rèn luyện, canh tân, hun đúc đời sống thiêng liêng của người tông đồ.

· Cung cách tiến hành

· "Tuần Lời Chúa" cần được tiến hành trong bầu khí và khung cảnh tĩnh tâm liên tục ít nhất 6 ngày trọn, nghĩa là bắt đầu vào chiều hôm trước ngày thứ nhất, và kết thúc vào thánh lễ sáng hôm sau ngày cuối khóa.

· Tuy nhiên, khác với các tuần cấm phòng trong thinh lặng của các tu sĩ, “Tuần Lời Chúa" diễn ra trong bầu khí thư thái, tươi vui, thiêng liêng, huynh đệ, trao đổi và chia sẻ chân thành, thậm chí có khi diễn ra trong bầu khí tưng bừng của tuần lễ Phục Sinh hay trong bầu khí hăng say của sứ vụ.

· Số khóa sinh hạn chế: từ 12 đến 20 người – tối đa là 30 người; chia thành tổ nhỏ 4 hoặc 5 người.

· Các khóa sinh sống thành cộng đoàn. Họ được giúp đỡ để không phải bận tâm việc lao động và ẩm thực, hầu yên tâm và thảnh thơi gặp gỡ Lời Chúa.

· Mỗi ngày có 4 đề tài cầu nguyện dựa trên Lời Chúa trong các chương trình GLTM. Đề tài sẽ được trình bày khoảng 30 ph, sau đó mọi người sẽ suy niệm Lời Chúa riêng khoảng 30- 45 ph. Sau giờ suy niệm là phần chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng trong tổ. Kết thúc bằng lời nguyện và thánh ca.

· Ở cuối ngày thường có nghi thức cử hành các mầu nhiệm thánh, suy tôn Lời Chúa, canh thức, chầu Thánh Thể... 

· Dựa trên kết quả của các buổi chia sẻ, người Dẫn Khóa và nhóm đồng hành sẽ nhận định về những chuyển động thiêng liêng đang xảy ra, để dò tìm nẻo đường mà Thần Khí đang dẫn đưa các cá nhân, các tổ và cả nhóm. 

· Việc nhận định thiêng liêng và cộng đoàn này góp phần rèn luyện khả năng nhạy bén thiêng liêng, đàng khác nó giữ vai trò quyết định về giai đoạn thiêng liêng của hành trình, cũng như về đề tài cầu nguyện sắp tới.

· Thông thường, “Tuần Lời Chúa” của GLTM sẽ đi qua các giai đoạn thiêng liêng truyền thống. Gồm có giai đoạn thanh luyện tâm hồn, giai đoạn bước theo Chúa Giêsu, và thông hiệp với Ngài trong mầu nhiệm Tử nạn - Phục sinh, giai đoạn dấn thân phục vụ Tin Mừng và sống cuộc đời mới trong Hội Thánh.

· Sẽ có những cuộc chia sẻ, lượng giá, nhận định thiêng liêng, giúp tham dự viên nhận ra tác động của ơn thánh trên cuộc đời mình, giúp họ sẵn sàng thi hành Sứ Vụ Lời khi họ trở về với cộng đoàn mình đang sống.

A- Nguyên Tắc Gợi ý Giúp Cầu Nguyện

1) Bầu khí linh thánh: Đây là một cảm thức và xác tín của đức tin, rằng Chúa Giêsu Phục Sinh luôn hiện diện, yêu thương, nâng đỡ và cứu độ. Khơi dậy nơi mỗi người niềm khao khát và mở lòng trước Thánh Linh. Đặt cả nhóm và từng người dưới quyền năng cứu độ của Chúa Phục Sinh, phó thác mọi sự cho Thần Khí của Người.

2) Trân trọng Lời Chúa: Gây ý thức và xác tín về giá trị ưu việt của Lời Chúa, của việc cần gặp gỡ Lời, sẵn lòng trở thành người môn đệ, để được thanh luyện, cứu sống và đổi mới. Trân trọng từng chương, từng đoạn, từng chữ Lời Chúa, để rồi nghiền ngẫm, cảm nếm.

3) Bối cảnh cầu nguyện: Xây dựng bối cảnh cho đoạn Lời Chúa dùng cầu nguyện, đồng thời khơi dậy những tâm tình thiêng liêng và những ơn lành ta nên cầu xin.

4) Đọc Lời Chúa y như biến cố đang xảy ra: khi giải thích bản văn Lời Chúa, nên dùng phương pháp nhìn, nghe, quan sát, đi vào nội tâm nhân vật, với nhiều tình tiết của tâm lý và cốt truyện, rồi đối chiếu với bản thân. Điều này thật cần thiết và quan trọng, vì biến cố cứu độ đã xảy ra trước khi được các tác giả linh hứng viết lại thành văn, chính họ cũng cố gắng mô tả thật linh động. Nhờ đó trang Lời Chúa sẽ trở nên gần gũi, sống động, giúp cho khóa sinh dễ dàng nhập cuộc.

5) Đọc Lời Chúa trong cuộc sống, nhất là khi liên hệ tới cuộc sống, tâm tình và hoạt động của Chúa Giêsu. Phải minh họa sao cho biến cố cứu độ đang xảy ra ít nhiều cũng liên quan đến tình cảnh thiêng liêng, văn hóa, xã hội và cuộc sống của khóa sinh. Cần để cho niềm hy vọng, sự an ủi và hân hoan của Tin Mừng chiếu soi lên trên những ray rứt, chua xót, đổ vỡ, buồn phiền, cùng quẫn… của bóng tối. Vì qủa thật Đức Kitô hôm qua, hôm nay mãi mãi vẫn là Đấng Cứu Độ duy nhất cho mọi người.

6) Trong tâm tình cảm tạ, yêu thương và cầu nguyện: Lời Chúa ban sự sống đời đời, không phải bản văn chết, bởi đúng là Thiên Chúa đang ngỏ Lời với Con Dân của Người trong từng trang Kinh Thánh. Bản thân người hướng dẫn cần phải cầu nguyện, cảm nghiệm tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đang tỏ hiện, để cất cao lời cảm tạ và lôi cuốn anh chị em mình trong Thánh Linh.

7) Đọc Lời Chúa trong Hội Thánh: Để có thể hướng dẫn một khóa cầu nguyện Lời Chúa, người Dẫn Khóa cần trải qua một quá trình tu luyện vững chắc, được hấp thụ một nền đạo lý căn bản và quân bình. Ngoài ra bản thân cần đọc những tác phẩm nghiên cứu Kinh Thánh nghiêm túc, những bài chú giải chính thống. Điều này cần thiết để tránh tình trạng tùy tiện giải thích Lời Chúa theo ý riêng, có nguy cơ gây nhiễu loạn và lầm lạc về đạo lý, về đàng thiêng liêng, làm hại đến cộng đoàn Dân Chúa, và như thế là phản bội với sứ vụ Lời. Đàng khác, vị mục tử của giáo đoàn, một cách nào đó, nên có mặt với khóa sinh của mình, như mối dây hiệp thông, chia sẻ đức tin và góp phần gầy dựng cộng đồng Hội Thánh.

8) Lời Chúa với phụng vụ và Bí tích: “Tuần Lời Chúa” phải tạo điều kiện và giúp khóa sinh dọn lòng đón nhận ơn thánh trong Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể. Tiến trình cầu nguyện phải giúp khóa sinh cử hành phụng vụ Lời và các mầu nhiệm lớn trong đạo. Chính trong chiều kích phụng vụ và bí tích này mà “Tuần Lời Chúa” góp phần gầy dựng cộng đoàn Hội Thánh hiệp thông ngay ở địa phương, khi dẫn đưa mọi người từng bước đi vào mầu nhiệm cứu độ.

9) Hướng tới tập thể: Việc giải thích Lời Chúa phải giúp khóa sinh ra khỏi bản thân mình để hướng về tha nhân, hướng tới tập thể đồng bào, đồng giới, đồng đạo, lương dân, dân tộc và cả nhân loại. Phải giúp khóa sinh khám phá mọi người đều liên đới với nhau trong ơn cứu độ. Khóa sinh cần ý thức rằng tình thương của Chúa không dừng lại ở bản thân họ, nhưng Chúa còn yêu thương, mời gọi và cứu độ cả tập thể là anh chị em và là đồng bào của họ.

B- Nhận Định Thiêng Liêng
“Nhận định thiêng liêng” là ơn huệ của Chúa Thánh Thần ban cho Giáo hội mọi thời, nhất là vào buổi Giáo hội sơ khai. Đức Giêsu đã từng dạy: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.  Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.  Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”(Mt 7,15-20) 
Thư Thánh Gioan cũng viết: “Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không” (1Ga 4,1). 
Các giáo đoàn thời thánh Phaolô ngập tràn ân điển Thánh Linh, trong đó có ơn biết phân định đối với các ngôn sứ và ơn biết giải thích đối với ơn nói tiếng lạ: “Nếu có nói tiếng lạ thì chỉ hai hoặc tối đa ba người nói thôi, mỗi người cứ theo phiên mà nói, và phải có một người giải thích. Nếu không có người giải thích thì phải giữ thinh lặng trong cộng đoàn, mỗi người chỉ nói với mình và với Thiên Chúa thôi. Về các ngôn sứ, chỉ nên có hai hoặc ba người lên tiếng thôi, còn những người khác thì phân định.” (1Cr 14,27-29); và thánh nhân đã phải giúp điều hợp các ân điển dựa trên ân điển cao trọng nhất là đức ái (x. 1Cr 13,10 tt).

C- Mục Đích Nhận Định Thiêng Liêng


Hội Thánh Chúa Kitô ngập tràn Thần Khí từ buổi khai nguyên. Ơn Thánh Linh vẫn tràn trào trong lòng Hội Thánh qua mọi thời và giữa các công cuộc lớn lao của Hội Thánh. Thần Khí tác động trên các Công Đồng Chung, các công cuộc truyền giáo, các đặc sủng và dấn thân của ơn gọi sống đời thánh hiến. Thần Khí Chúa thúc đẩy các cuộc canh tân, khi Giáo hội suy sụp và khủng hoảng. Thần Khí Chúa khơi dậy các nổ lực mới nhằm loan báo Đức Kitô và xây dựng một thế giới siêu nhiên hơn, nhân bản hơn.


Điều xảy ra ở tầng lớp vĩ mô cũng tiếp tục xẩy ra trong nội tâm từng kitô hữu, với Đức Maria, các thánh tông đồ, các thánh chứng nhân mọi thời, và trong âm thầm nơi hàng triệu người tín hữu. Điều đó cũng xảy ra trong các cộng đoàn kitô biết mở lòng ra trước Lời Chúa, trước hoạt động của Thánh Linh trong các dịp đại hội, hành hương, năm thánh, và bình thường nhất là trong các cuộc tĩnh tâm sâu lắng.


“Tuần Lời Chúa” của GLTM là một khóa cầu nguyện theo một tiến trình thiêng liêng, giúp dọn lòng con người cho Thần Khí Chúa tác động đang khi họ gặp gỡ Lời Chúa.


Khi đặt mình trong một trạng thái nội tâm mềm mại và cởi mở như thế, những chuyển động thiêng liêng ắt sẽ xảy ra. Điều ấy đã xảy ra cho Dân Israel trên hành trình về Đất Hứa, cho chính Đức Kitô trong hoang địa, trong Vườn Dầu, cho các vị ẩn sĩ sa mạc và trong kinh nghiệm truyền thống đan tu; phần các kitô hữu giáo dân  mọi thời, họ cũng đều phải chiến đấu và chọn lựa giữa hai con đường lành dữ... Điều đáng ngại là người tín hữu có thể đi đến chỗ lạc mất con đường của Đức Kitô, hoặc khiến họ bắt sai tín hiệu của Ngài khi Thần Dữ giả dạng Thần Ánh Sáng (x.2Cr 11, 14). Bởi lẽ ngoài hoạt động của Thần Khí Chúa, ta thấy còn có tác động của thế gian, xác thịt, và nhất là sự can thiệp của Kẻ Dữ.  


Vì thế để “Tuần Lời Chúa” được diễn tiến an lành và đạt kết quả, ta không thể bỏ qua việc nhận định thiêng liêng cá nhân và cộng đoàn. Trước là để nhận dạng và xin Chúa trợ giúp ta chống lại những năng lực tiêu cực có thể ngăn cản, làm ngưng trệ, lệch hướng và phá hoại sự sống thiêng liêng. Kế đến là để nhận ra và xin Chúa giúp ta đáp ứng thích hợp với những tác động của ơn thánh trên từng người và cả nhóm.

D- Nội Tâm Người Đồng Hành

1. Chấp nhận đi vào cảnh vực thần linh: rời bỏ mọi công việc thế tục, giữ lòng thanh tĩnh, tránh mọi ồn ào náo động, đi vào cầu nguyện sâu lắng, khao khát và chờ đợi với một thái độ chủ động và nhập cuộc...

2. Mềm mại và cởi mở: theo dõi những tác động thiêng liêng đang xảy ra, nơi mình và nơi anh chị em. Không định kiến, không đóng khuôn, cũng không hoảng hốt, bối rối hay tháo chạy, không vội vàng giải thích và sàng lọc theo định kiến. Loại bỏ cái tôi của mình, không lấy mình làm tiêu chuẩn, chấp nhận và ao ước được hoán cải, được nâng dậy, được đổi mới, ngang qua những gì đang xảy ra trong khóa. Đặt mình làm người học trò, bởi một khi đã ở trong tư thế lắng nghe Lời Chúa thì chỉ còn có một Vị Thầy là Đức Kitô, một Vị Hướng Dẫn duy nhất là Chúa Thánh Thần, không có gì tự ái hay mặc cảm.

3. Lòng tin phó thác: Tin rằng Chúa nhân lành vẫn luôn săn sóc mọi người, và đang dẫn dắt từng người trong khóa theo con đường tốt nhất mà Ngài trù liệu. Lòng tin này thúc đẩy Người Dẫn Khóa và Nhóm đồng hành đi cầu nguyện và chờ đợi giờ Chúa trợ giúp. Chúa sẽ giúp ta theo cách của Chúa, qua từng bài cầu nguyện, từng chuyển biến thuận hay nghịch, từng ngày sống, từng giai đoạn thiêng liêng, từng bước dấn thân... Lòng tin này đem lại cho các thành viên một niềm vui dịu dàng, giúp mọi người giữ một nội tâm an hòa, không căng thẳng, không náo động, không thúc ép cũng không xao xuyến... 

4. Nhạy bén và nhận định thiêng liêng: Người đồng hành cần lắng  nghe khóa sinh chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng, đừng vội có ý kiến điều chỉnh. Hãy cố gắng đón nhận mọi chuyện y như nó đang xảy ra. Hãy hết sức tỉnh táo và tỉnh thức trong cầu nguyện. Không được chủ quan cũng không võ đoán, hãy cố gắng phân tích và tổng hợp các chia sẻ thiêng liêng. Đó là những điều căn bản cần phải giữ để có thể nhận dạng, khám phá các tín hiệu thiêng liêng lành dữ, đôi khi rất tế vi, qua từng sự kiện, qua bầu khí chung của tổ và cả nhóm.  

5. Sẵn sàng và trung tín: Một khi đã dần dần nhận ra những tín hiệu thiêng liêng, người đồng hành cần đi vào cầu nguyện để tìm ra cách đáp ứng mà mình thấy là phù hợp nhất trước mặt Chúa  – mà không gò ép hoặc thúc bách – đối với tình huống thiêng liêng đang xảy ra. Khi chứng kiến những điều tốt lành Chúa đang cho xảy ra trong khóa, ta phải để cho lòng mình trào dâng tâm tình yêu mến và tri ân. Tương tự, ta phải có tâm tình xót xa, đồng cảm, biết nhẫn nại chờ đợi và cầu nguyện khi đứng trước một tình huống chuyển động thiêng liêng bất lợi, hay trước cuộc chiến nội tâm đang xảy ra. Và dù trong tình huống nào, ta vẫn phải duy trì một lòng tri ân và phó thác, nơi mình và cho cả nhóm.

6. Niềm vui huynh đệ: Ngoài việc giúp canh tân đời sống thiêng liêng bản thân, "Tuần Lời Chúa" còn nhắm góp phần gầy dựng những hạt nhân cho cộng đồng Dân Chúa. Các khóa sinh cần được dìu dắt trong hân hoan không những vì bản thân họ, nhưng vì họ cần trải qua một kinh nghiệm có sức gợi hứng cho họ trở về gầy dựng các cộng đoàn yêu thương. Điều này chỉ thể hiện được khi bản thân người đồng hành, ngay trong "Tuần Lời Chúa", thật sự trở thành muối men, thành ngòi nổ và sức năng động của hiệp nhất, bao dung, bình an, tươi vui và huynh đệ. Vì thế ngoài việc kết hiệp với Chúa trong kinh nguyện, người đồng hành cần ơn Thánh Linh giúp vượt qua những vị kỷ yếu hèn bản thân để có thể tích cực gầy dựng bầu khí huynh đệ chân thật. Trong một thời gian ngắn nhất, họ phải tranh thủ nối kết cho được những tương quan, chủ động phá vỡ những rào cản, khai thông những ứ đọng, hứng khởi tạo niềm vui thiêng liêng đích thực.

E- Quan sát chuyển động tâm hồn nơi khóa sinh

Ở đây chúng tôi chỉ trình bày những dấu hiệu chuyển động của giai đoạn 1 & 2 của đời sống thiêng liêng, là hai giai đoạn thường gặp nhiều trắc trở. Khi đã thật sự vượt qua hai giai đoạn đầu này thì các giai đoạn sau đó hầu như không có những chuyển động đáng ngại nữa.

1) GIAI ĐOẠN MỘT

· Sự hứng khởi lúc ban đầu: do gặp gỡ, bầu khí mới; cũng có thể do lần đầu bắt gặp Lời Chúa; cũng có thể sự hứng khởi này là để che chắn. Nếu gặp phải sự che chắn này ta cứ để yên, chờ đợi và cầu nguyện.

· Nỗi nghi ngại, đóng kín, khô lạnh: do lạ người lạ cảnh, do bản tính rụt rè, do còn nhiều bận tâm thế tục, do bầu khí cầu nguyện không phù hợp, do chưa quen đọc và suy niệm Lời. Hoặc sâu hơn có thể do sợ bị lộ tẩy, tránh né vì không muốn  bị Lời Chúa tra vấn. Người đồng hành cứ bình tĩnh, cầu nguyện và chờ đợi.

· Nước mắt, buồn phiền, hối hận... nhưng bên dưới là sự bình an, niềm vui dịu dàng và khát vọng hoán cải, đổi đời, quyết tâm làm lại cuộc đời nhờ ơn Chúa. Đấy là tín hiệu tốt lành, thuận lợi, hãy đón nhận với lòng tri ân và khích lệ người ta hoán cải.

· Động kinh, ói mửa, ngất xỉu, nói sảng, sợ hãi, không ngủ được... Đó là những phản ứng tâm lý khi khám phá và không chấp nhận nỗi cái tôi đen tối của mình. Nên cho họ nghỉ ngơi, ngủ nhiều, nếu cần thì cho dùng chút thuốc an thần. Giúp họ suy niệm về lòng thương xót và sự nhân hậu của Chúa. Để tránh điều bất lợi không cần thiết này, khi trình bày đề tài cầu nguyện, ta nên tập trung vào lòng nhân hậu của Chúa, bởi việc hoán cải là hồng ân cứu độ, chứ không phải là kết quả của việc hành hạ lương tâm.

· Nỗi xao xuyến lo âu, mất bình an, gặp nhiều cám dỗ, muốn tháo lui, trốn tránh... Có thể đó là tín hiệu của Kẻ Dữ nhằm kìm hãm người ta trong bóng tối. Cần bình tĩnh, tín thác, không hoảng loạn, không được gây căng thẳng. Tuy nhiên có thể đề nghị hãm mình, đền tội, cầu nguyện nhiều hơn, khích lệ người ta kiên quyết chống lại những cám dỗ, những khuynh chiều tội lỗi; tùy mức độ có thể chầu Thánh Thể.

· Có thể có những hiện tượng kỳ bí như tiếng động lạ, sự đổ vỡ, bất ngờ, không tìm ra dấu vết, hoặc những hình thức thức quấy phá, gây rối loạn cá nhân hay tập thể..., mà kết quả là dẫn đến một tình trạng ngưng trệ, lo âu, sợ hãi, làm giảm lòng tin, muốn tháo chạy, đe dọa sự hiệp nhất yêu thương... Sau khi tra xét ngọn nguồn, nếu thấy quả đúng như thế thì có thể kết luận hầu chắc là do Kẻ Dữ, mà Chúa có thể cho phép xảy ra để thúc đẩy người ta mau quay đầu trở lại, hoặc để thử thách lòng tin.  Khi ấy ta phải gia tăng cầu nguyện, xin ơn củng cố lòng tin, kêu cầu Chúa Phục Sinh, giục lòng thống hối, hãm mình, xưng tội, chầu Thánh Thể, kiệu Mình Thánh Chúa... Trường hợp trầm trọng phải chạy đến với Quyền Tông Đồ là Đức Giám mục. Thông thường sự quấy phá sẽ qua đi khi nội tâm con người đã giao hòa với Chúa, vì lúc ấy quyền năng của Đấng Cứu Độ đã thắng vượt, khu trừ ảnh hưởng của Ác Thần khỏi lòng người.

2. GIAI ĐOẠN HAI
a. Những dấu hiệu tốt lành

· Niềm vui, sự bình an, sự hứng khởi nhờ tiếp xúc Lời Chúa, nhờ chiêm ngắm Chúa.

· Cảm thấy Chúa gần gủi, thân thương... Gia tăng lòng tin, lòng cậy, lòng yêu mến.

· Phấn khởi trước ơn gọi, lòng khao khát khám phá Chúa, ao ước và vui sướng được bước theo Chúa, được nên giống Chúa... Lòng khao khát rao giảng Chúa, phục vụ các tâm hồn.

· Hăng say và vui mừng bắt đầu cuộc sống mới. Tình yêu huynh đệ, sự tha thứ, khoan dung, giao hòa.

b. Những dấu hiệu cần thận trọng

· Sự hăng say hứng khởi quá đáng, chưa phải lúc, hoặc không khớp với đề tài cầu nguyện. Cần điều chỉnh hoặc loại bỏ, vì Thần Dữ có thể giả dạng Thần Ánh Sáng để kích thích làm cho ta lạc hướng.

· Nỗi nghi ngại trước tương lai, trước hành trình ơn gọi, trước con đường sống mới, trước những thách đố... Làm cho ta muốn chùn bước, tháo lui, sợ hãi, mất tín thác. Đây có thể là do bản tính yếu nhược, nhưng có thể là do Kẻ Dữ.

· Những chương trình, những ước mơ, những bận tâm đi ra ngoài lịch trình cầu nguyện, những cơn an ủi sốt sắng không phải lúc... Có thể là do tính khí nhẹ dạ, viễn vông, giàu tưởng tượng, thiếu tự chủ; cũng có thể do Kẻ Dữ lôi cuốn ta.

· Sự xao xuyến, mất bình an, mất tự chủ, khô khan, tự dưng thấy chán cầu nguyện... Có thể do tính khí thiếu kiên định; cũng có thể do Kẻ Dữ gây rối làm ta bỏ cuộc, hay làm giảm chất lượng cầu nguyện.

F- Những tín hiệu đánh dấu các giai đoạn thiêng liêng
1. Giai đoạn một: Hoán cải & thanh luyện
· Tâm hồn bắt đầu thấy băn khoăn, xao xuyến, buồn phiền về các tội lỗi mình đã phạm.

· Thấy đau khổ và gớm ghét tội lỗi mình

· Thấy cần phải từ bỏ con đường cũ, canh tân cuộc sống.

· Cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa, khao khát được giao hòa với Chúa.

· Cảm nghiệm sự bình an khi được giao hòa, niềm vui được tái sinh, gia tăng lòng tin cậy mến.

2. Giai đoạn hai: Bước theo Chúa Kitô

· Thấy lòng quảng đại, khao khát phục vụ Chúa & các tâm hồn.

· Khao khát và vui mừng được gặp gỡ và khám phá Chúa.
· Được ơn hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn và muốn sống theo lời dạy của Chúa và bước theo Chúa hơn.

· Ao ước được nên giống Chúa, được chia sẻ cuộc sống và sứ vụ với Chúa.

· Muốn dâng mình cho Chúa trong đời tu, hoặc muốn phục vụ Chúa giữa đời.

· Muốn ổn định và canh tân những khía cạnh của đời sống để phục vụ Chúa hơn.

· Khao khát được ở lại bên Chúa Giêsu, được chia sẻ thân phận nghèo, khiêm hạ và vác thập giá với Chúa.

3. Giai đoạn ba: Kết hiệp với Đức Kitô Thập giá

· Được ơn buồn khổ trong lòng, vì bởi tội tôi mà Chúa phải chịu chết Thập giá.

· Được ơn đau đớn và tan nát trong lòng với Chúa Giêsu chịu tan nát, thông phần đau khổ với Chúa Giêsu vì yêu mến Ngài.

· Quyết tâm bắt đầu cuộc đời mới, vì Chúa đã chết cho tôi.

· Không tha thiết sự gì khác ngoài Thập giá Đức Kitô vì tình yêu với Ngài.

4. Giai đoạn bốn: Kết hiệp với Đức Kitô Phục sinh

· Được ơn khám phá Chúa hiện diện.

· Được ơn vui mừng lớn lao vì Chúa đang sống, vì vinh quang của Chúa

· Linh cảm hoạt động của Chúa PS và Thánh Thần 

· Được ơn tự do nội tâm, thấy được Chúa giải thoát chữa lành, được dẫn vào sự sống mới.

· Cảm nhận đời sống mới trong Thánh Linh: trở nên con của Cha, gọi Thiên Chúa là “Abba” cách chân thành, đầy yêu thương, trân trọng.

· Cảm nhận niềm vui và tình yêu mới trong cộng đoàn và giữa các anh em tín hữu.

5. Giai đoạn năm: Đời nhân chứng

· Thấy lòng được thúc đẩy trở thành người nhân chứng

· Được ơn mạnh dạn loan báo Đức Kitô.

· Muốn sống cho cộng đoàn Hội Thánh và hăng hái lo việc Chúa.

· Thấy mình cần hoán cải liên tục, cần ở lại với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong Lời Chúa và các bí tích.

· Nhận ra dấu chỉ của Chúa trong anh chị em, trong cộng đoàn, trong cuộc sống, trong Giáo Hội.  
Dom. Huỳnh Văn Phương SJ
G.  LƯỢC ĐỒ  HÀNH TRÌNH “GẶP GỠ ĐỨC KITÔ”
CẦU NGUYỆN GLTM 1 


  Lược đồ 6 ngày 

	Đề tài
	

	Đêm khai mạc: Lắng nghe Lời Chúa
	  Thủ bản

	Ngày thứ nhất
	

	1
	Cầu nguyện với Cha trong thầm kín
	Mt 6,1-6

	2
	Tiếng xin vâng trong đời
	Lc 1,26-38

	3
	Dọn lòng đón Đấng Cứu Thế
	Mt 3,1-12

	4
	Ngôi Lời giáng sinh
	Lc 2,1-20

	Canh thức:  Giáng sinh
	   Thủ bản

	Ngày thứ hai
	

	5
	Ánh sao Giêsu
	Mt 2,1-12

	6
	Chúa Giêsu 12 tuổi ở lại Đền Thờ
	Mt 2,41-52

	7
	Con đường của Giêsu đối lại Satan 
	Mt 4,1-11

	8
	Chúa Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên
	Mt 4,12-25

	đêm: chầu thánh thể 1  -  hãy học cùng ta
	Mt 11,28-30

	Ngày thứ ba
	

	9
	Chúa Giêsu nuôi dưỡng người đói
	Mc 6,32-44

	10
	Chúa Giêsu dẹp yên sóng biển
	Mc 4,35-41

	11
	Chúa xót thương bà góa Nain
	Lc 7,11-17

	12
	Chúa Giêsu cứu sống người tội lỗi
	Ga 8,2-11

	
	đêm giải thoát
	    Thủ bản

	Ngày thứ tư
	

	13
	Dụ ngôn người gieo hạt
	Lc 8,5-15

	14
	Dụ ngôn Lúa tốt & cỏ lùng
	Mt 13,24-30

	15
	Tin vào Chúa quan phòng
	Mt 6,25-34

	16
	Yêu thương kẻ thù nghịch
	Lc 6,27-35

	đêm: chầu thánh thể 2  -  Muối cho đời
	Mt 5,13-16

	Ngày thứ năm
	

	17
	Tỉnh thức chờ ngày Chúa trở lại
	Mt 25,1-48

	18
	Sống mầu nhiệm Thánh Thể
	1Cr 11,17-33

	19
	Chúa Giêsu bị bắt và xét xử
	Lc 22,26-23,12

	20
	Cùng thống khổ với Chúa Giêsu
	Ga 19,25-37

	đêm canh thức mồ chúa
	   Thủ bản

	Ngày thứ sáu
	

	21
	Chúa Phục sinh tỏ mình cho môn đệ
	Ga 20,19-29

	22
	Chúa Phục sinh đồng hành với GH
	Ga 21,1-14

	23
	Đời sống mới Kitô-hữu
	Gl 5,16-26

	24
	Mệnh lệnh truyền giáo!
	Mt 28,16-20

	nghi thức sai đi
	   Thủ bản


I- Mục đích & Tiến trình thiêng liêng của Tuần Lời Chúa
1) Dẫn nhập: Đề tài 1- 2

· Dọn lòng khóa sinh lắng nghe Lời Chúa
 

· Đặt khóa sinh vào tiến trình của nhiệm cục cứu độ

2) Gặp gỡ CGS trong cuộc đời bé nhỏ của Ngài: Đề tài 3 - 6

· Giúp khoá sinh khám phá Đức Giêsu trong Tin Mừng

· Khơi dậy lòng cảm mến với CGS bé thơ và ẩn dật

· Đối chiếu cuộc đời mình, gia đình mình, xóm làng mình với cuộc đời của Chúa, với gia đình Chúa… để khơi dậy lòng khao khát canh tân, biến đổi.
3) Gặp gỡ Đức Chúa Cứu Độ: Đề tài 7-18
· Từng bước gây dựng lòng tin, lòng cậy, lòng yêu mến và mối tương quan đích thân với CGS
· Khám phá Chúa Giêsu  là Đức Chúa quyền năng, giàu lòng thương xót và là Đấng Cứu độ đời mình

· Lắng nghe các giáo huấn của Người

· Đẩy mạnh tiến trình hoán cải nội tâm

· Giúp khóa sinh mở lòng, mở rộng cuộc đời mình trước lòng nhân hậu quyền năng của Chúa Giêsu, chấp nhận để cho Chúa chữa lành mọi bệnh tật của tâm hồn 

4) Bước theo Đức Giêsu vác thập giá: Đề tài 19-20
· Để khóa sinh được cuốn vào mầu nhiệm thương khó 

· Để khóa sinh được ơn hoán cải vì lòng mến

· Giúp khoá sinh biết kết hiệp với thập giá của Chúa Giêsu  trong cảnh ngộ của đời mình

5)  Cuộc đời mới với Chúa Giêsu Phục sinh: Đề tài 21-24

· Giúp cảm nghiệm niềm vui phục sinh lớn lao 

· Khám phá Chúa Phục Sinh đang hiện diện 

· Tôn vinh Giêsu là Đức Chúa

· Tô đậm ý thức sứ vụ làm chứng cho Tin Mừng

· Canh tân cuộc sống trong ánh sáng phục sinh

· Giúp trở về cuộc sống thường nhật, sống trong vai trò người nhân chứng cho Chúa giữa đời.
II- Vận dụng "Tuần Lời Chúa" 

1) Tĩnh tâm 3 ngày

     "Tuần Lời Chúa" lý tưởng là 8 ngày, ít là 6 ngày. Tuy nhiên vì tình cảnh thực tế của Dân Chúa, người dẫn khóa có thể tùy nghi rút vắn "Tuần Lời Chúa". 

Nếu khóa cầu nguyện chỉ kéo dài 3 ngày, có thể dẫn khóa sinh cầu nguyện theo ba ngày đầu của hành trình “Gặp gỡ Đức Kitô”. Trong trường hợp này thì khóa phải đưa đến sự hoán cải mà đỉnh cao là Bí tích Hòa Giải, sau đề tài cầu nguyện với Luca 7,11-17. Các hình thức chia sẻ, canh thức, cử hành... không có gì thay đổi.  

2) Tĩnh tâm một ngày

     Tùy nhu cầu của khóa sinh, nên cho khóa sinh cầu nguyện với các đoạn TM Chúa chữa lành các bệnh tật, tha thứ tội lỗi và dọn mình lãnh Bí tích Hòa giải (chương trình ngày thứ ba).

3) Cầu nguyện hằng đêm kéo dài
     Trường hợp Dân Chúa không thể đi dự khóa cả ngày, chỉ dự giờ cầu nguyện mỗi ngày một lần vào ban đêm. Nên tuần tự cho khóa sinh cầu nguyện tất cả 24 đề tài của hành trình “Gặp gỡ Đức Kitô”, mỗi đêm một hay hai đề tài tùy thời gian cho phép, riêng Bài Thương Khó có thể kéo dài trên dưới một tuần. Việc cử hành, canh thức và chia sẻ vẫn tiến hành không thay đổi.  

4) Mỗi tuần chỉ có thể đến dự cầu nguyện một lần

      Trường hợp này ta tiến hành mở lớp Giáo Lý TM. Các đề tài tuần tự theo từng chương trình (xem tập Giới Thiệu), cung cách tiến hành giống như một bài cầu nguyện trong Khóa: gồm có gợi ý, cầu nguyện riêng, chia sẻ...

III- Mẫu Canh Thức & Cử Hành buổi tối
MỤC ĐÍCH

1) Củng cố, gia tăng cường độ cầu nguyện trong ngày, giúp đi sâu hơn vào Mầu Nhiệm.

2) Giúp sống và cử hành các mầu nhiệm quan trọng trong cộng đoàn phụng tự.

3) Đưa khóa sinh đến những cao điểm, những bước ngoặc thiêng liêng quyết định.

HÌNH THỨC 

1) Canh thức là tổ chức một giờ cầu nguyện tập thể, dành đủ thời gian lặng lẽ đi sâu vào mầu nhiệm, suy niệm Lời Chúa, hát thánh ca. Ngay cả khi dùng hình thức diễn nguyện, vẫn phải dành ra 1/2 thời gian để người tham dự cầu nguyện thầm lặng. Không chia sẻ, có thể cầu nguyện tự phát.

2) Chầu Thánh Thể: đặt MTC, suy niệm Lời Chúa chung với nhau, không chia sẻ, thỉnh thoảng hát một bài thánh ca để giúp bầu khí, nên cầu nguyện tự phát. 

3) Cử hành: hình thức suy tôn, để cử hành mầu nhiệm, hoặc nghi lễ tuyên hứa, lên đường, cộng đoàn đặt tay cầu nguyện, lên làm chứng trước cộng đoàn về ơn Chúa ban cho mình…

LƯU Ý QUAN TRỌNG

1) Mục đích cuối cùng của "Tuần Lời Chúa" là đón lấy ơn cứu độ mà chính Đức Giêsu đem lại, chứ bản thân ta không chủ trương gây hấn và gây chiến với Kẻ Dữ

2) Ngoại trừ trường hợp linh mục làm lễ trừ tà trong tiến trình ban phép Thánh Tẩy, ta không nên tùy tiện cầu nguyện trừ tà chính thức và công khai. 

3) Không nên khiêu khích sức mạnh của Kẻ Dữ dưới bất kỳ hình thức nào. Càng không được nhẹ dạ đùa cợt hay coi thường Kẻ Dữ.

4) Không nên dọn các bài gợi ý Mt 4,1-11; Mc 5,1-20; Mc 1,21-28 vào ban đêm. Nên dọn các bài ở phòng cầu nguyện chung, trước Thánh Thể càng tốt. Nếu thấy lòng bất ổn thì cũng không cần dọn, bản thân cứ suy niệm trước, đến giờ gợi ý, hãy cầu xin ơn Thánh Thần, cùng nhau đọc TM rồi cho khóa sinh đi suy niệm, phó thác cuộc tranh chiến thiêng liêng cho Chúa.

5) Những công thức giúp “Canh thức – Cử hành” dưới đây chỉ là một số kinh nghiệm gợi ý, các bạn đồng hành tùy nghi ứng dụng và sáng tạo. 

1. Mẫu cử hành Đêm Khai Mạc
MẪU 1

Tin Mừng: Lc 10,38-42

· Gợi ý cầu nguyện như bình thường, nhưng ngắn gọn hơn.
· Tề tựu trong phòng cầu nguyện có dọn sẵn nến Phục Sinh và Sách Thánh. 

· Hát kinh Chúa Thánh Thần. Gây ý thức Chúa đang đến.

· Đặt MTC nếu có. Hát thờ lạy Thánh Thể.

· Cùng đọc chung đoạn Lc 10,38-42. Cùng nhau suy niệm 20 phút, mỗi người dùng một ngọn nến thay ánh điện.

· Kết thúc suy niệm. Ra họp tổ: cầu nguyện tự phát, hát thánh ca, chia sẻ ngắn. Cầu nguyện kết thúc.

MẪU 2  (Nơi có Nhà Tạm)
Tin Mừng: Ga 1,35-39  (hay Lc 10,38-42)

· Họp khối (không quá 10 người), bên ngoài phòng cầu nguyện, mỗi người có ngọn nến, có người đồng hành giúp.

· Hát kinh Chúa Thánh Thần. Cùng đọc Ga 1,35-39

· Thinh lặng suy niệm 10 phút.

· Chia sẻ: thời gian 30ph. Mỗi người chia sẻ con đường mình tìm gặp Chúa. Người đồng hành giúp mọi người dần dần nhận ra Chúa hiện diện trong đời. 

· Hết giờ chia sẻ, tiến về nhà nguyện, vừa đi vừa hát thánh ca. 

· Khi các khối đã tề tựu: mở cửa Nhà Tạm. Hát thờ lạy Thánh Thể. Tự do cầu nguyện tự phát (trong khoảng 15 ph).

· Người đồng hành phó thác "Tuần Lời Chúa" cho Chúa Phục Sinh đang hiện diện... – Hát bài GIÊSU... Phủ phục trước Thánh Thể. Đóng cửa Nhà Tạm.

· Kết thúc: dâng mình cho Đức Maria

2. Đêm Cử hành Giáng Sinh
MẪU 1: Canh thức Lc 2,1-20

· Chuẩn bị: Tổ chức theo Khối (không quá 15 người). Dọn máng cỏ đơn sơ, nghèo – bầu khí âm thầm. Dùng nến thay ánh điện.

· Xin ơn Chúa Thánh Thần. Dẫn Khối vào tâm trạng Mùa Vọng, tâm tình thống hối, đợi trông...

· Cùng đọc Lc 2,1- 20. Thinh lặng suy niệm 15 phút.

· Từng người tâm sự với Chúa Hài Đồng. Hát thánh ca. Có thể bế và hôn kính ảnh tượng Chúa.

· Hát mừng Giáng sinh – Lời nguyện kết thúc.

MẪU 2: Diễn nguyện Lc 2,1- 20 & Mt 2,1- 12

· Chuẩn bị: Tổ chức toàn nhóm. Mỗi người một ngọn nến. Nếu được, làm ngoài trời. Dùng củi hoặc bếp lửa. Nhớ đặt một người quản lửa. Mỗi tổ chọn người đóng vai và hóa trang (nhẹ) Giuse, Maria, Mục đồng, Thiên thần, Đạo sĩ. 

· Tập họp vòng tròn quanh lửa. Máng cỏ để trống. Các vai cũng hiện diện. Maria bế và che phủ tượng Giêsu trong áo.

· Hát: Chúa Thánh Thần... Hướng dẫn... Quỳ, hát: Trời cao...
· Người dẫn đọc chậm đoạn TM Luca. Các vai lần lượt xuất hiện.

· Vai Giuse và Maria xuất hiện, đi chậm một vòng, dừng lại ở bếp lửa... Rồi đặt tượng Giêsu vào máng cỏ. Quỳ.

· Vai thiên thần và các mục đồng xuất hiện. Tiến lại quỳ quanh máng cỏ...  

· Cộng đoàn hát bài “Đêm thanh...” Rồi phủ phục thờ lạy

· Người dẫn đọc chậm đoạn TM Matthêu

· Các Đạo sĩ xuất hiện cùng với lễ vật. Tiến đến máng cỏ bái lạy và dâng lễ vật.

· Cộng đoàn hát bài “Con quỳ bên máng cỏ”

· Thắp nến từ bếp lửa. Thinh lặng chiêm ngắm Chúa 15 phút.

· Vai Maria nâng tượng Giêsu lên cao. Mọi người hát bài “Giêsu mến yêu”, đến điệp khúc thì phủ phục.  

· Mọi người cầm nến tiến lại bên Chúa Hài Nhi. Đặt nến thành vòng tròn quanh tượng Chúa (Có thể hát bài “Cao cung lên”) 

· Vai Maria trao tượng Giêsu...Từng người bế Giêsu và bắt đầu tâm sự với Chúa. Có thể hôn kính Chúa... Rồi trao Chúa cho người bên cạnh.

· Người đồng hành dâng lời nguyện kết. Hát bài “Đêm đông”. 

3. Đêm Giải Thoát
· Chuẩn bị: Nói rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa của đêm nay, đó là nài xin Chúa Giêsu Phục Sinh, hiện diện trong Thánh Thể, dùng quyền năng cứu độ mà xua đuổi, giải thoát ta khỏi mãnh lực Ác Thần còn đang trói buộc ta. Động viên mọi người cộng tác với ơn Chúa, dứt khoát phơi bày trước Thánh Thể Chúa mọi ngỏ ngách tối tăm đang thống trị tâm hồn, để ánh sáng Chúa chiếu soi, thanh tẩy... 

· Cắt nghĩa trước đoạn Marcô 7,20-23; mở sẵn Marcô 1,21-28.

· Tập họp trong nhà nguyện... Hát kinh Chúa Thánh Thần.

· Đặt Mình Thánh Chúa. Hát thờ lạy Chúa.

· Thinh lặng suy niệm 20 ph đoạn Marcô 1,21- 28 và 7,20-23

· Hát “Giêsu mến yêu”. Điệp khúc: phủ phục. 

· Đọc chung Marcô 1,21- 28.

· Hát: Con vẫn trông cậy Chúa 

· Thinh lặng suy niệm tiếp 10 ph.

· Hát: Giêsu Vua chiến thắng 

· Nếu có Linh Mục, LM có thể đọc lời nguyện trừ tà trong Sách Các Phép:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai con Chúa xuống thế gian, để trục xuất quyền lực của Ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát và đem con người được giải thoát khỏi tối tăm vào ánh sáng kỳ diệu của Nước Chúa. Xin Chúa làm cho anh chị em chúng con đây được trở thành đền thờ của Chúa uy linh, và xin Chúa cũng cho Thánh Thần ngự đến trong chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.   

· Phép lành MTC. - Hoặc phủ phục thờ lạy. - Cất MTC
· Hát: Dâng mình cho Đức Maria.

4.  Đêm Canh Thức Mồ Chúa
· Chuẩn bị: Trình bày ý nghĩa và diễn tiến của giờ canh thức.

· Dọn nến PS, Thánh giá đặt nằm. Chuẩn bị khăn liệm. Mỗi người một ngọn nến và một đóa hoa để liệm.

· Tập họp quanh Thánh giá. Hát kinh Chúa Thánh Thần  

· Phủ phục quanh Thánh Giá. Người đồng hành dâng lời nguyện mở màn: 

“Lạy Cha, vì yêu thương chúng con vô ngần, Cha đã vui lòng cho Con Một Cha đổ máu đào trên thập giá, để hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây, xin Cha nhớ lại tình thương ấy, mà thánh hóa và che chở đoàn con, cùng tuôn tràn hồng ơn cứu độ cho toàn thế giới. Chúng con cầu xin, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.” 

Phần 1: Hội Thánh cầu nguyện (Sách lễ Roma, Thứ 6 TT)

· Một thành viên nâng cao Thánh giá
Người đồng hành đọc lời mời gọi... Thinh lặng ít giây. 
Từng thành viên phân công đọc lời nguyện... 

· Sau mỗi lời nguyện, tất cả đáp: Amen – và giơ hai tay hướng về Thánh giá, hát: Lạy Chúa, xin xót thương, xin xót thương, và ban ơn phúc cho chúng con. (Hoặc một câu tương tự)

1. Cầu nguyện cho Hội Thánh

Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa. Xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng...

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Cha đã cho muôn dân dược thấy vinh quang Cha tỏ hiện nơi Đức Kitô, là Đấng yêu thương gầy dựng Hội Thánh Cha. Cúi xin Cha bảo vệ giữ gìn, để Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi, luôn tin kính một niềm mà xưng tụng Danh Cha. Chúng con cầu, xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

2. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

Ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha…. Chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh...

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Cha an bày mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Cha đã tuyện chọn ĐGH… và trao cho người nhiệm vụ lành đạo dân thánh Cha. Xin Cha nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc gìn giữ người; để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

3. Cầu nguyện cho hàng giáo sĩ và giáo dân

Ta hãy cầu nguyện cho Đức giám mục của giáo phận chúng ta, cho hàng giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh, các giáo lý viên, giáo phu, chức việc, cũng như mọi người phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu... 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể Hội Thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu: xin Cha thương cho mỗi thành phần Hội Thánh biết theo ơn đặc sủng Cha ban để trung thành phụng sự Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

4. Cầu nguyện cho dự tòng

Ta hãy cầu nguyện cho anh chị em dự tòng. Xin Cha thương soi sáng tâm hồn họ, để họ được hiểu biết Cha hơn. Xin Cha mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, để họ được ơn thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Đức Kitô...

Lạy Thiên Chúa Lc ha toàn năng hằng hữu, Cha làm cho Hội Thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chi em dự tòng được thêm lòng tin kính và hiểu biết Cha hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, và gia nhập đoàn nghĩa tử của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

5. Cầu nguyện cho mọi tín hữu được hiệp nhất.

Ta hãy cầu nguyện cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật, xin Cha thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong Hội Thánh duy nhất của Người...

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Cha muốn làm cho những ai đã ly tán được trở về đoàn tụ, và cho những kẻ sum vầy được luôn luôn hiệp nhất, xin Cha thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô, và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

6. Cầu nguyện cho người Do Thái.

Ta hãy cầu nguyện cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe lời Thiên Chúa phán dạy. Giờ đây xin Cha làm cho họ ngày càng mến yêu Danh Thánh Cha và trung thành với giao ước của Người...

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Cha đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Ap-ra-ham và con cháu của người. Xin Cha nghe lời Hội Thánh cầu nguyện, cho dân tộc Cha đã chọn xưa kia cũng được hưởng ơn cứu chuộc viên mãn của Đức Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

7. Cầu nguyện cho người ngoài Kitô giáo.

Ta hãy cầu nguyện cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần thương soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ...

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô, nhưng trước mặt Cha vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con, ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

8. Cầu nguyện cho người vô thần

Ta hãy cầu nguyện cho những người không nhận biết Thiên Chúa, nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng: xin cho họ một ngày kia được gặp thấy Người...

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa; và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

9. Cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia

Ta hãy cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo lẽ ngay lành, mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do...

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người, và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng, và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

10. Cầu nguyện cho những người đau khổ

Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối...

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Cha hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau khắp địa cầu nài van Cha, và ban cho đoàn con cái Cha lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Cha nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Phần 2: Thờ lạy Thánh Giá

· Tắt điện. Người đồng hành giơ cao thánh giá kêu gọi: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian” – Tất cả đáp: “Chúng ta hãy đến thờ lạy”. Rồi phủ phục. (thờ lạy ba lần)

· Đặt Thánh giá nằm. Xếp nến xung quanh. Hát bài “Giêsu mến yêu”. Điệp khúc: phủ phục.
· Từng người đến gần Thánh giá, tâm sự với Chúa Giêsu, rồi hôn kính Chúa.  

Phần 3: Táng xác Chúa
· Một người nâng Thánh giá lên, cả nhóm căng khăn liệm đưa vào phía dưới, đặt Thánh giá xuống.

· Từng người lần lượt đặt 1 cành hoa phủ lên Thánh giá. Trong lòng thầm cầu xin Chúa chôn đi một điều ác, một mối tội, hay một khuynh hướng xấu đã từng đeo đuổi mình từ bấy lâu nay. Thề quyết noi gương Chúa tha thứ cho kẻ làm hại mình. Hứa với Chúa sẽ về làm hòa ngay với người đang có chuyện bất hòa với mình (nếu có).

· Cùng nhau kéo khăn che phủ Thánh giá, chỉ chừa lại gương mặt Chúa.

· Tắt nến cá nhân, chỉ còn lại nến phục sinh đặt phía đầu Chúa. Lặng lẻ chiêm ngắm Chúa, phủ phục... Thinh lặng ra về.  

5. Đêm Sai đi Lên Đường Sứ Vụ
Chuẩn bị: nến Phục Sinh, nến nhỏ, sách Tân Ước.

Tổ chức: Trong thánh lễ, trước khi ban phép lành cuối lễ.

PHẦN I:  NHẮC LẠI LỜI HỨA KHI CHỊU PHÉP THÁNH TẨY

A. TRAO NẾN SÁNG
· Sau lời nguyện tạ lễ, linh mục chủ sự ra trước bàn thờ, đứng cạnh Nến Phục Sinh. 

· Các khóa sinh xếp hàng ngang ở bậc dưới gian cung thánh

· LM chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa nghi thức cử hành.

· HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN  - Khóa sinh quỳ gối

· Giúp lễ thắp nến nhỏ từ Nến PS trao cho LM chủ tế

· Hát: CHO THẾ GIỚI GẦN NHAU. Các khóa sinh săp hai hàng tiến lên cung thánh, nhận nến sáng từ tay LM, rồi rẻ ra đứng vòng quanh trước bàn thờ. 

B. TỪ BỎ TÀ THẦN
· LM: Để sống cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không?

· Đáp: Thưa từ bỏ.
· LM: Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không?

· Đáp: Thưa từ bỏ.
· LM: Anh chị em có từ bỏ Quỷ Xa-tan là đầu mối  gây ra mọi tội ác không?
· Đáp: Thưa từ bỏ.
C. TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
· LM chủ sự mời gọi các khóa sinh và cả cộng đoàn tuyên xưng đức tin
· Các khóa sinh giơ cao nến sáng, cùng nhau đọc Kinh TIN KÍNH và Kinh LẠY CHA
· HÁT: THẮP SÁNG LÊN...

PHẦN II: TRAO  KINH THÁNH

· LM chủ sự  ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa lễ nghi 

· HÁT: LẠY CHÚA XƯA CHÚA ĐÃ PHÁN -  Khóa sinh quỳ gối

· LM dâng lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa, Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào Nước Chúa hiển trị. Xin Chúa nhìn đến cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la. Xin Chúa gửi thêm nhiều người thợ nhiệt thành đem Tin Mừng đến cho  mọi loài thọ tạo. Nhờ đó, từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu, sẽ xuất hiện một Dân Mới không ngừng phát triển: đó là đoàn dân được Lời Chúa quy tụ, và được các Bí Tích Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

· Các khóa sinh đi vòng hai hàng tiến lên nhận Sách Thánh từ tay Linh Mục, rồi vòng về chỗ. 
· Trong khi đó cộng đoàn hát:  TÂM TÌNH HIẾN DÂNG
PHẦN III: PHÉP LÀNH LÊN ĐƯỜNG SỨ VỤ

· LM: Chúa ở cùng anh chị em....

· Chúa đã đưa anh chị em từ chốn tối tăm bước vào Ánh Sáng sự Sống. Xin Người tuôn đổ trên anh chị em Thần Khí của Người, giúp anh chị em sống xứng đáng là con cái Chúa...Amen

· Chúa đã mời gọi anh chị em trở thành muối cho đời, thành ánh sáng thế gian. Xin Người ban cho anh chị em ơn bình an của Người, giúp anh chị sống đời nhân chứng...Amen

· Chúa đã trao ban Lời Chúa và sai Hội Thánh ra đi loan báo Tin Mừng. Xin phúc lành của Đấng Phục Sinh tuôn tràn trên anh chị em, gìn giữ anh chị em trên đường sứ vụ...Amen

· Và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần...

Hát: ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

PHẦN IV
TUẦN LỜI CHÚA 6 NGÀY
Hành trình

“Gặp Gỡ Đức Kitô”

Gợi ý suy niêm

Mục Lục
	              Mở đầu:  Lắng nghe Lời Chúa
	Lc 10,38-42

	1.
	Cầu nguyện với Cha trong thầm kín
	Mt 6,1-6

	2.
	Tiếng xin vâng trong đời
	Lc 1,26-38

	3.
	Dọn lòng đón Đấng Cứu Thế
	Mt 3,1-12

	4.
	Con Thiên Chúa làm người với ta
	Lc 2,1-20

	5.
	Ánh sao Giêsu
	Mt 2,1-12

	6.
	Chúa Giêsu 12 tuổi ở lại Đền Thờ
	Mt 2,41-52

	7.
	Con đường của Giêsu đối lại Satan 
	Mt 4,1-11

	8.
	Chúa Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên
	Mt 4,12-25

	9.
	Dụ ngôn người gieo hạt
	Lc 8,5-15

	10.
	Dụ ngôn Lúa tốt & cỏ lùng
	Mt 13,24-30

	11.
	Tin vào Chúa quan phòng
	Mt 6,25-34

	12.
	Yêu thương kẻ thù nghịch
	Lc 6,27-35

	13.
	Chúa Giêsu nuôi dưỡng người đói
	Mc 6,32-44

	14.
	Chúa Giêsu dẹp yên sóng biển
	Mc 4,35-41

	15.
	Chúa xót thương bà góa Nain
	Lc 7,11-17

	16.
	Chúa Giêsu cứu sống người tội lỗi
	Ga 8,2-11

	17.
	Tỉnh thức chờ ngày Chúa trở lại
	Mt 25,1-48

	18.
	Sống mầu nhiệm Thánh Thể
	1Cr 11,17-33

	19.
	Chúa Giêsu bị bắt và xét xử
	Lc 22,26-23,12

	20.
	Cùng thống khổ với Chúa Giêsu
	Ga 19,25-37

	21.
	Chúa Phục sinh tỏ mình cho môn đệ
	Ga 20,19-29

	22.
	Chúa Phục sinh đồng hành với GH
	Ga 21,1-14

	23.
	Đời sống mới Kitô-hữu
	Gl 5,16-26

	24.
	Mệnh lệnh truyền giáo!
	Mt 28,16-20


 Bài mở đầu:  Chúa mời gọi lắng nghe Lời Chúa

 Lc 10,38-42
· Bối cảnh: Chúa Giêsu đến thăm nhà chị em Mácta. Maria ngồi bên chân Chúa để nghe Người bảo ban.
· Ơn xin: Tìm đến ngồi bên chân Chúa để được Người dạy dỗ, nhất là trong những lúc thiếu bình an trong cuộc sống. 
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.38: Quan sát tình thương và sự yêu quý Chúa Giêsu dành cho ba chị em gia đình Bêtania, hình ảnh của mọi gia đình KTH, cũng được Chúa yêu thương như vậy.

· c.39-40a: Nhìn xem tấm lòng của cả hai chị em đều rất yêu mến Chúa; mỗi người tiếp đón Chúa cách tốt nhất đúng theo vai trò và tính cách riêng của mình: Mácta tiếp đón bằng cách chăm lo cho bữa ăn; Maria tiếp đón Chúa bằng chính sự hiện diện của mình. Cả hai lối tiếp đón đều tốt lành, đều cần thiết và bổ túc cho nhau làm nên một tiếp đón hoàn hảo.

· c.40b: “Cái hơn” của Maria so với chị Mácta: là tiếp đón trong sự bình an; lấy Chúa làm quan tâm lớn nhất. Còn Mácta trong vai trò chị cả, đã vô tình lấy công việc bếp núc làm quan trọng nhất, nên khiến chị căng thẳng và trách móc cả Chúa.

· c.41-42: Chúa Giêsu nói: “Maria đã chọn phần tốt nhất!” có nghĩa là gì? “Bình an trong tâm hồn” thì quý hơn mọi “việc làm bên ngoài” để tiếp rước Chúa nhưng lại bất an.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Chúa yêu và thăm viếng tâm hồn con thế nào, và con yêu mến Chúa để đáp lại thế nào?

· Con đang phục vụ Chúa theo cách của Mácta hay Maria?

· Con cần làm gì để được “phần tốt nhất”?

· Nên giống Maria, ngồi bên chân Chúa trong kỳ tĩnh tâm này.

     Bài 1:  Cầu nguyện với Cha trong thầm kín                                              
Mt 6,1-6
· Bối cảnh: Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống đạo trong tương quan sâu thẳm với Thiên Chúa thay vì chỉ trọng hình thức trước mặt người đời.
· Ơn xin:  Tìm thờ phượng và cầu nguyện với Chúa ở nơi kín ẩn nhất là trong chính nội tâm của mình.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.1: Chúa Giêsu nêu nguyên tắc khi làm việc lành phúc đức: đừng phô trương bề ngoài, vì sẽ không được Cha ban thưởng.

· Đâu là cách bố thí và cách cầu nguyện của “bọn đạo đức giả”? Họ nhắm đến điều gì khi làm các việc đạo đức ấy? Tại sao cách làm của họ không được ích lợi trước mặt Thiên Chúa? 

· Chúa Giêsu dạy chúng ta phải bố thí và cầu nguyện theo cách nào? Cách thức ấy nhắm đến điều gì? Đâu là ích lợi của lối thực hành mà Chúa Giêsu dạy?

· Lưu ý: Ở câu 16-18, Chúa Giêsu cũng áp dụng cùng một nguyên tắc ấy đối với việc ăn chay, vì đó là 3 thực hành đạo đức căn bản của Do thái giáo trong tương quan với tha nhân, với Thiên Chúa và trong chính mình.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Tôi đã lưu tâm và đầu tư cho ba thực hành đạo đức ấy đến đâu trong đời sống thiêng liêng của mình?

· Tôi thường thực hành theo tiêu chuẩn nào: để phô trương cho người ta thấy, hay để đào sâu mối dây thân tình với TC?

· Tôi cần làm những gì để đi sâu vào cầu nguyện thân tình với Cha trong thầm kín trong những ngày tĩnh tâm này?

· Nói lên ước ao từ nay được sống trong tương quan thân tình sâu kín với Chúa trong mọi công việc.

Bài 2:  Tiếng xin vâng trong đời

    Lc 1,26-38
· Bối cảnh:  Mẹ Maria - với lòng Tin Cậy Mến - đã dám vượt qua những dự tính cá nhân, và cả những nỗi sợ chính đáng, để thưa vâng với kế hoạch của Thiên Chúa.
· Ơn xin: Noi gương Đức Trinh Nữ Maria, thưa xin vâng với Thiên Chúa bằng cách từ bỏ ý riêng để vâng theo Ý Chúa.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.26-29: Nhập cảnh: Hình dung nơi chốn diễn ra cuộc truyền tin (căn phòng của Maria). Lắng nghe lời chào của Sứ thần với Đức Maria: Mừng vui lên, đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Là người khiêm nhường, Maria lại bối rối khi nghe lời chào.

· c.30-33: Lắng nghe lời truyền tin và các danh hiệu của Đấng Cứu Thế: Bà đẹp lòng TC; bà sẽ thụ thai; hạ sinh một trẻ trai (=St 3,15); tên Giêsu (TC cứu); nên cao cả; Con Đấng tối cao; thừa kế ngai vàng Đavít đến muôn đời (2Sm 7,12-16)

· c.34-38: Maria có lý do để lo sợ; nhưng sứ thần đưa ra 2 lý chứng dê trấn an: Chính Thánh Thần sẽ thực hiện việc thụ thai Con TC; như bà Êlisabét được ơn thụ thai ở tuổi già, vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể được.” Đoạn Maria mau mắn thưa xin vâng.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Nhập vai vào Đức Maria để hiểu chuyển biến nội tâm của Mẹ: ngạc nhiên, sợ hãi, tin, thưa xin vâng. Tâm sự với Mẹ.

· Suy gẫm về lời của sứ thần: “Không gì là không thể với TC.”

· Có bao giờ tôi rơi vào một hoàn cảnh “xin vâng” khó khăn trong đời mình chưa? Tôi đã phản ứng thế nào? Xin Mẹ dạy tôi biết thưa hai tiếng “xin vâng” trong đời mình, để cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi.

Bài 3:  Dọn lòng đón Đấng Cứu Thế

Mt 3,1-12
· Bối cảnh:  Chiêm ngắm tính cách, lối sống và lời giảng của Gioan Tẩy giả, dọn lòng thiên hạ đón chờ Đấng Cứu thế. 
· Ơn xin:  Sống tâm tình sám hối và canh tân để dọn đường cho Chúa ngự đến trong cuộc đời mình.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.1-4: Nhớ lại Gioan Tẩy giả là ai? Ông có tương quan thế nào với Chúa Giêsu, và có sứ mạng gì đối với Người? Nhận diện các dấu chỉ cho thấy ông là “người của TC”: 

· Lời Cựu ước làm chứng về ông.  

· Cách ăn mặc khổ hạnh, tránh xa nếp sống hưởng thụ.

· c.5-6: Chiêm ngắm sức hút mãnh liệt của ông, và thiện chí của dân từ các vùng đến thú tội và chịu phép rửa thống hối.

· c.1.7-10: nghiền ngẫm lời nói mạnh mẽ uy quyền của Gioan: 

· Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến.

· Nòi rắn độc, ai chỉ cho các anh tránh cơn thịnh nộ của TC

· Hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. Đừng cậy mình là con cái Abraham.

· Lời chứng về vai trò Đức Kitô: Người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và thi hành sự công thẳng của TC. 

· Suy gẫm & tâm sự
· Tính cách cương nghị và lối sống khổ hạnh của Gioan nhắc nhở tôi điều gì về cách sống đời và đạo hiện tại của mình?

· Tôi cần dọn đường, sửa lối tâm hồn tôi thế nào để trở nên xứng đáng đón chờ Đấng Cứu Thế?

· Tôi cũng được mời gọi trở nên chứng tá, trở nên vị tiền hô cho Chúa Kitô trong môi trường sống của tôi thế nào?

Bài 4:  Con Thiên Chúa làm người ở với chúng ta

Lc 2,1-20
· Bối cảnh: Chúa Giêsu giáng sinh trong cảnh thấp hèn, trước sự vô tình và bỏ rơi của loài người.
· Ơn xin:  Cảm nghiệm và biết ơn sâu xa Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người để viếng thăm và cứu chuộc nhân loại.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.1-6: Việc CGS hạ sinh gắn với biến cố lịch  sử kiểm tra dân số dưới thời hoàng đế Augustô. Hơn thế, năm Chúa sinh ra trở thành điểm quy chiếu cho năm sinh của mỗi chúng ta, và cho cả lịch sử nhân loại (năm thứ 1 công nguyên). 

· c.7: Chúa phải sinh ra bên lề xã hội, trong sự vô tình của con người vì không có chỗ cho Người “trong quán trọ”, hay đúng hơn,vì không có chỗ cho Người “trong tim của con người”.

· c.8-14: Vì thế các thiên thần chọn báo tin GS cho mục đồng. Những người nghèo hèn thường dễ mở lòng với Chúa hơn.

· c.15-20: Mục đồng đến thờ lạy hài nhi, rồi trở về loan báo tin vui. Còn Maria ghi nhớ và suy niệm mọi sự trong lòng.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Cầu nguyên nhập cảnh vào khung cảnh hang đá Bêlem.

· Chiêm ngắm Hài nhi và nghiệm ra tình thương của Chúa Cha đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một (Ga 3,16-17). 

· Tâm sự với Chúa Hài nhi về tình yêu tự hiến và tự hủy Giáng sinh làm Người để cứu độ nhân loại và tôi thế nào?

· Trong tôi “có chỗ nào” cho Chúa không? Hay Người vẫn tiếp tục hạ sinh “bên lề” những bận tâm cuộc đời của tôi?

· Nhập vai vào Maria và Giuse để hiểu tâm trạng của hai đấng và tâm sự với các ngài.

                         Bài 5:  Ánh sao Giêsu

Mt 2,1-12
· Bối cảnh: Trong lúc Do thái vô tình, ba đạo sĩ đại diện lương dân lại theo dấu chỉ của TC lên đường tìm kiếm Đấng cứu thế.
· Ơn xin:  Noi gương ba đạo sĩ, luôn lên đường tìm kiếm Chúa trong đời mình, và trở nên ánh sao dẫn đường người khác.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.1-2: Ba đạo sĩ là ai mà lại cất công đi tìm Đấng Cứu thế. Hành trình của họ thật gian nan; ánh sao dẫn đường có lúc vụt tắt. Nhưng các ông lại tìm cách thế khác để hỏi đường.

· c.3-8: Hêrôđê lại có thái độ sợ hãi, vì ông xem hài nhi như kẻ “tranh quyền” với ông. Mưu mô của nhà vua thâm hiểm đến thế nào: sẽ đi đến chỗ sát hại các anh hài (c.16-18).

· c.9-11: Chiêm ngắm tâm trạng và hành xử của ba vua: vui mừng khi tìm lại được dấu chỉ dẫn đường của TC; thái độ chân thành của các vị: thờ lạy hài nhi và kính cẩn dâng quà ở hang đá Bêlem.

· c.12: Các vị vâng lời sứ thần tìm đường khác trở về quê. Tại đó, họ sẽ là những chứng nhân cho đồng bào của mình.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Tạ ơn Chúa đã tỏ mình cho dân ngoại qua ba vị đạo sĩ, và cho dân tộc VN của chúng con được ơn tin nhận Chúa? 

· Nhận diện và tạ ơn về những “ánh sao” Chúa đã ban cho tôi trong đời để đến với đức tin: ngườit thân, các biến cố nào?

· Bài học đời sống đức tin ba đạo sĩ: khao khát tìm kiếm Chúa; biết đọc ra “dấu chỉ dẫn dắt của TC” từ những sự kiện của cuộc sống; dâng tiến Chúa những lễ vật quý giá nhất của đời tôi? 

· Tôi được mởi gọi trở nên “ánh sao” cho những người đang sống quanh tôi, cho môi trường tôi đang sống thế nào?

Bài 6:  Chúa Giêsu ở lại Đền Thờ

           Lc 2,41-52
· Bối cảnh:  Bài học đức tin và lựa chọn ý Cha của cậu Giêsu.
· Ơn xin: Can đảm lựa chọn Thiên Chúa trên hết, dù phải hy chịu mất lòng với những người thân thuộc.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.41-42: Dù chưa đến tuổi thi hành nghĩa vụ tôn giáo đối với trẻ nam (13), cậu Giêsu đã ý thức chọn lựa thuộc về Chúa Cha.

· c.43-44: Nhập vai để hiểu tâm trạng của cậu bé Giêsu trong cuộc hành huông: Cậu vui sướng và hăm hở trong lòng thế nào khi được lên “Nhà Cha”? Cậu đắn đo suy tính, dằn vặt nội tâm thế nào khi quyết định ở lại Đền thờ mà không cho ba mẹ biết? Cậu muốn tỏ lộ cho ba mẹ điều gì về bí mật của mình với Chúa Cha qua biến cố này?

· c.45-48: Nhập vai để hiểu tâm trạng của Maria và Giuse khi phát hiện mất con; khi lo âu tìm kiếm; khi gặp lại được con? 

· c.49-50: Suy gẫm câu trả lời của cậu Giêsu và sự bối rối không hiểu của cha mẹ về mặc khải lựa chọn của cậu.

· c.51-52: Thế nhưng sau đó, cậu lại trở về nadarét sống vâng phục cha mẹ, kiên nhẫn chờ đợi “giờ của Cha” trong 18 năm!

· Suy gẫm & tâm sự
· Giữa những giằng co cuộc sống, xin ơn biết chọn Thiên Chúa trên hết theo mẫu gương của Cậu bé Giêsu.

· Hạnh phúc được ở trong Nhà Chúa: Một ngày ở hành lang nhà Chúa đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác (TV 83).

· Tâm sự với Đức Mẹ: xin ơn lo lắng khi “lạc mất” Chúa trong đời mình và tìm kiếm Chúa trở lại. Xin được ơn “giữ nghĩa” cùng Chúa luôn (Kinh Mân côi).

Bài 7:  Con đường Giêsu đối lại với Satan

              Mt 4,1-11
· Bối cảnh: Trước khi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu trải qua thử thách trong hoang địa để chỉ lựa chọn một mình Thiên Chúa.
· Ơn xin: Chọn con đường của Chúa Giêsu: lấy Thiên Chúa Cha làm điểm quy chiếu đời mình; nói không với con đường của ma quỷ, thế gian và xác thịt.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.1: Satan cám dỗ mọi người không chừa một ai, kể cả Chúa Giêsu. Đừng chủ quan về “sự thánh thiện” của mình; nhưng phải dựa cậy vào ơn Chúa và Lời Chúa để chống trả.

· c.2-10: Satan dùng ba chiến thuật cám dỗ gắn liền với bản năng con người: hưởng thụ dù chính đáng (bánh); háo danh (nhảy từ nóc Đền thờ); đồng lõa ma quỷ để sở hữu thế gian.

· Chúa Giêsu phải dùng 3 Lời Kinh Thánh để chống trả. Đó cũng là khi giới cho chúng ta: Cậy dựa vào Lời Chúa; không thử thách Thiên Chúa; chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa.

· c.2-10: CGS chiến thắng Satan, và được các sứ thần hầu hạ.

· Suy gẫm & tâm sự
· Suy xét trước mặt Chúa và nhận diện ba chiến thuật cám dỗ của ma quỷ nơi tôi hiện nay thế nào: tham muốn sở hữu và hưởng thụ vật chất; quá bận tâm đến hư danh; đồng lõa với ma quỷ để đổi lấy những lợi lộc trần gian? 

· Xin ơn biết theo con đường của Chúa Giêsu {3 lời Kinh Thánh} trong mỗi chọn lựa. Kiểm tra xem: Liệu việc tôi sắp làm có:

· Quên sống theo và sống bởi Lời Chúa không?

· Thách thức Thiên Chúa không?

· Đặt Thiên Chúa lên trên hết không? 

· Xin Chúa gìn giữ con khỏi ác thần luôn vây bọc quanh con.

Bài 8:  Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên

                                                Lc 5,1-11
· Bối cảnh:  Ngay khi khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã cần đến các cộng tác viên nhân loại và gọi 4 môn đệ đầu tiên. 
· Ơn xin: Noi gương các môn đệ đầu tiên, mau mắn từ bỏ tất cả để đáp lại tiếng gọi của Chúa.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.1-3: Từng quen Phêrô ở Ga 1,35-42, Chúa đã nhờ ông giúp chèo ra khơi để dễ giảng dạy. Chúa không chỉ “mượn thuyền”, mà mượn “cả con người” Phêrô. Ơn gọi tông đồ là vậy!

· c.4-7: Bị Chúa thử thách lòng tin, Phêrô vâng lời rất chân thành: “Vâng lời Thầy con xin thả lưới.” Tức thì phép lạ cả thể đã xảy ra: Phép lạ của lòng tin!

· c.8-10a: Phêrô nhận ra sự lớn lao của Chúa và sự nhỏ bé của mình để tín thác vào Chúa hơn.

· c.10b-11: Được mời “lưới người”, các ông lập tức bỏ tài sản (thuyền), nghề nghiệp (chài), và người thân để theo Chúa.

· Suy gẫm & tâm sự
· Hồng ân ơn gọi Thật kỳ diệu. Chúa đã thương mời gọi những con người thấp hèn trở nên cộng sự viên của Chúa.

· Chiêm ngắm vẻ đẹp tâm hồn của Phêrô; học theo lòng tin đơn sơ, chân thành và sự quảng đại của ngài.

· Nhìn lại ơn gọi của bản thân để tạ ơn Chúa: 

· Chúa đã gọi tôi đầu đời với qua biến cố nào? 

· Tôi từng nhận ra quyền năng cao cả của Chúa trên đời tôi và sự bé nhỏ tội lỗi bất xứng của tôi ra sao?

· Tôi đã tin & đáp lại thế nào: “Vâng lời Thầy con xin thả lưới!”

· Tôi cần từ bỏ những bám víu nào để bước theo Chúa hơn?

Bài 9:  Dụ ngôn ‘Người gieo hạt’  

      Lc 8,5-15   

· Bối cảnh: Suy xét về mảnh đất tâm hồn trong việc đón nhận hạt giống Lời Chúa.
· Ơn xin:  Dọn dẹp lại tâm hồn mình để trở nên mảnh đất tốt.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.5-8: Thiên Chúa gieo hạt quảng đại và không tính toán: gieo cả trên vệ đường, sỏi đá, gai góc, đất tốt, vì Người muốn mọi người (đất) đều có được một cơ hội, và vì Người tin tưởng vào thiện chí cộng tác của con người.

· c.11: Hạt giống là Lời TC, là đức tin, là các ơn riêng Chúa gieo trong mỗi tâm hồn, và 

· c.12-15: Cắt nghĩa của Chúa Giêsu về các loại đất: 

· Vệ đường: Nghe mà không đón nhận, nên bị ma quỷ lấy đi.

· Sỏi đá: Đón nhận mà không cắm rễ nên bị khô cháy.

· Gai góc: Để cho những lo lắng hoặc vinh hoa phú quý trần gian bóp nghẹt, 

· Đất tốt: Cộng tác với ơn Chúa để sinh hoa kết trái.

· Vì thế kết quả vụ mùa không còn thuộc về TC, mà Người để tùy vào cách thức sinh hoa trái của mỗi loại tâm hồn. 

· Suy gẫm & tâm sự
· Chiêm ngắm Thiên Chúa đã đầu tư nơi tôi những hạt giống đức tin và nhân bản nào kể từ lúc tôi chào đời cho đến nay? Ngài mong chờ tôi làm nảy sinh hoa trái trong đời tôi ra sao?

· Tình trạng mảnh đất tâm hồn của tôi hiện tại thế nào? Có thể tôi không chỉ gồm một loại đất thuần nhất, nhưng pha trộn cả 4 loại đất, tùy vào mỗi lãnh vực cuộc sống khác nhau.

· Tôi cần làm gì cấp bách để canh tân mảnh đất lòng mình?

Bài 10:  Dụ ngôn lúa tốt & cỏ lùng        

       Mt 13,24-30
· Bối cảnh: Thực tế thiện ác trong thế giới và nơi bản thân từng người. Học theo thái độ của Thiên Chúa trước thực tại ấy.
· Ơn xin: Nhận ra cỏ lùng nơi tâm hồn và đời sống của tôi. Cộng tác với ơn Chúa để tẩy trừ.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.24-26: Dụ ngôn cho thấy cuộc sống là một cuộc chiến. Ma quỷ là kẻ gieo “cỏ lùng” phá hoại chương trình tốt đẹp của TC. Nó hoạt động chùng lén khi ta “say ngủ”.

· c.27: Đôi lúc ta xao xuyến tự hỏi sự dữ ở đâu mà ra; tại sao Chúa không can thiệp để diệt trừ.

· c.28-30: TC không nôn nóng nhổ cỏ, vì khó nhận diện được đâu là cỏ, đâu là lúa, kẻo nhổ nhầm. Trái lại, Người chờ mùa gặt đến thì cỏ sẽ lộ diện, vì nó không cho bông hạt… Đến ngày phán xét, các thiên thần sẽ đưa người lành vào thiên đàng; và kẻ dữ sẽ bị tống vào nơi trừng phạt.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Ý thức về sự hiện diện của ma quỷ là có thật trong thế giới và hoạt động chùng lén. Vì thế ta cần tỉnh thức, năng xét mình, và cầu nguyện như lời CGS dạy: “Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

· Cỏ lùng đôi lúc rất tinh vi, núp bóng sự thiện. Tiêu chuẩn nhận diện lúa tốt hay sự thiện là: sinh hoa quả tốt lành: Gioan: “Hãy sinh hoa trái xứng với lòng thống hối.” (Lc 3,8)

· Nhận diện những cỏ lùng ở trong tôi. Cách tốt nhất để tránh khỏi hình phạt lúc phán xét là hãy “sinh hoa trái”.

· Học gương kiên nhẫn của TC đối với sai phạm của tha nhân. Không phán xét sai lỗi của họ, nhưng để cho TC phán xét.

Bài 11:  Tin tưởng vào Chúa quan phòng       

         Mt 6,25-34
· Bối cảnh:  Chúa Giêsu dùng các ví dụ về Chúa Quan phòng đối với các thụ tạo nhỏ bé để củng cố niềm tin của chúng ta sống phó thác hơn vào sự lo liệu của Thiên Chúa.
· Ơn xin: Tin tưởng vào Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa; luôn  sống phó thác trong mọi hoàn cảnh.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.25: Ta không tránh khỏi lo lắng, bởi cuộc sống luôn bấp bênh và hiểm nguy luôn rình rập. CGS lại dạy đừng lo lắng (≠ lo liệu); tốt hơn, nên quan tâm hơn đến việc giữ gìn nhân phẩm (thân thể) và cách sống (mạng sống) cho xứng hợp.

· c.26-32: Những lý do không nên lo:

· Vì Cha trên trời đã lo liệu cả đến muôn loài nhỏ bé nhất.

· Vì có lo cũng chẳng thay đổi được gì thân phận của mình. 

· Vì đó là biểu hiện kém lòng tin, chẳng hơn gì dân ngoại.

· Vì ngày nào thì có mối lo cho ngày đó.

· c.33-34: Vì thế hãy tìm kiếm Nước TC trước, và sống mỗi ngày trong sự quan phòng. Đừng quá lo cho ngày mai.  

· Suy gẫm & tâm sự
· Tôi là người hay lo hay ít lo? (lo lắng ≠ lo liệu)

· Chiêm ngắm sự quan phòng của Thiên Chúa với cỏ cây muông loài để thêm lòng tin tưởng, phó thác.

· Nhìn lại quá khứ để nhận biết sự quan phòng của TC trong đời mình, trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ của mình? Hết lòng tạ ơn Chúa vì tình yêu quan phòng của Người.

· Chúa nhắn nhủ tôi điều gì qua câu: “Hãy tìm kiếm Nước Chúa trước và mọi sự khác sẽ được thêm cho”; “ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

    Bài 12:  Giới răn yêu thương người thù nghịch      

      Lc 6,27-35
· Bối cảnh:  Yêu người thù địch là cao điểm của giới răn yêu thương của Chúa Giêsu.
· Ơn xin: Hòa giải trong chính nội tâm về các bất hòa, giận ghét trong quá khứ; từ nay sống tinh thần tha thứ của Chúa.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.27-30: Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương, chúc lành, cầu nguyện, nhường nhịn cho kẻ thù ghét mình.

· c.31: Qui tắc vàng: Hãy làm cho người khác điều ta muốn người khác làm cho mình.

· c.32-34: Nếu chúng ta chỉ yêu thương, làm ơn và cho vay đối với kẻ yêu mình thì chúng ta chẳng hơn gì người tội lỗi.

· c.35: Khi ta hành động ngược lại, thì sẽ được phần thưởng lớn lao từ Chúa Cha, Đấng nhân hậu cả với người dữ.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Đọc kỹ và nghiền ngẫm từng phần trong giáo huấn của CGS về việc hãy yêu thương người thù địch.

· Nên nhớ, “kẻ thù” mà Chúa nói đến ở đây không hiểu theo “nghĩa chủ động” (người mà tôi thù ghét), mà theo “nghĩa thụ động” (người thù ghét tôi), bởi lẽ người KTH không được thù ghét ai, mà chỉ có thể là “nạn nhân bị người khác thù ghét”.

· Nhớ lại xem, ngay lúc này đây, tôi có còn đố kỵ hay bị thù ghét bởi ai đó không? Tôi đang có lối hành xử nào với họ? Giáo huấn của đoạn TM này đòi tôi phải thay đổi thái độ và cách cư xử với họ như thế nào?

· Tâm sự với CGS trên thập giá, đã cầu xin với Chúa Cha cho kẻ giết hại Người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”  (Lc 23,34)

Bài 13:  Chúa Giêsu nuôi dưỡng người đói khát          

    Mc 6,32-44
· Bối cảnh: Chúa Giêsu tái hiện phép lạ Manna và mời gọi môn đệ tiếp tay với Chúa xoa dịu những cơn đói của nhân loại.
· Ơn xin: Cộng tác với Chúa Giêsu, xoa dịu cơn đói cơm bánh, tình yêu, tâm linh của những người quanh tôi.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.32-34: Đám đông dân chúng đói khát Lời Chúa, họ như chiên không có người chăn. Chúa chạnh thương và dạy dỗ họ nhiều điều. Họ chăm nghe Lời Chúa mà quên cả thời gian, ăn uống.

· c.35-37: Các tông đồ thấy dân chúng đói thì sợ hãi và xin Chúa giải tán để họ đi tìm mua thức ăn;nhưng Chúa lại chỉ thị các ông “hãy cho họ ăn”. Các ông càng hoảng sợ và thoái thác: “Có mua 200 đồng bánh cũng không đủ.”

· c.38-40: Thật ra Chúa chỉ đòi các ông cộng tác, vì Chúa biết điều mình sắp làm. Người sai đi tìm xem có bao nhiêu bánh.

· c.41-44: Chúa làm phép lạ cả thể: Từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Người đã nuôi 5,000 người, và dư 12 thúng đầy.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với người nghèo khổ, mà đây chỉ là một trường hợp. Người phối hợp đôi mắt (thấy), con tim (chạnh thương) và ra tay cứu giúp họ. Người nhìn bằng con tim và hành động bằng con tim.

· Đã bao giờ tôi đối diện với nhu cầu lớn lao của tha nhân và thấy sợ hãi, bất lực chưa? Lúc ấy tôi nhìn họ với con tim thương xót, hay nhìn vào khối lượng công việc để sợ hãi?

· Trong đời sống và sứ mạng hiện tại của tôi; tôi được mời gọi cộng tác với Chúa để giúp đỡ những ai? Đừng sợ khối lượng công việc, hãy cộng tác, và chính Chúa sẽ làm phần còn lại.

Bài 14:  Chúa Giêsu dẹp yên sóng biển           

      Mc 4,35-41
· Bối cảnh:  Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng thiên tính trên thiên nhiên để các tông đồ tin vào Người.
· Ơn xin: Tin vào quyền năng bảo vệ chở che của Chúa khỏi mọi tai ương hiểm nguy trong cuộc sống.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.35-37: CGS truyền cho các tông đồ đi qua Biển để huấn luyện niềm tin của các ông, bằng cách cho biển dậy sóng.

· c.38: Các tông đồ hoảng loạn, dù có CGS bên cạnh. Trong đời sống của ta, có lúc TC có vẻ “vắng bóng” (ngủ), vấn đề là chúng ta nhìn vào Người để thêm lòng cậy trông, hay chỉ nhìn vào sóng gió để bị rơi vào chao đảo.

· c.39-40: CGS can thiệp dẹp yên sống biển; rồi Người quay lại trách các tông đồ nhát đảm và thiếu lòng tin.

· c.41: Sự sợ hãi trước đó của các tông đồ, nay biến thành sự kính sợ quyền năng của Chúa. Từ nay, các ông phải tin hơn vào quyền năng của Người.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Câu chuyện của các tông đồ cùng là câu chuyện của chính chúng ta: sóng gió là chuyện thường tình của cuộc sống. TC vẫn luôn hiện diện bên ta. Không gì (ai) có thể hại được ta nếu Người không cho phép. Tôi có tin như thế không?

· Diễn tiến đức tin của các ông: “Thầy ơi chúng ta chết mất!” (38); “Ông này là ai mà cả sóng gió cũng tuân lệnh?” (c.41)

· Suy gẫm các lời của CGS: “Im đi!” và sóng gió liền tắt; “Sao nhát thế? Làm sao anh em vẫn chưa có lòng tin?”

· Nhớ lại thái độ của tôi khi gặp biến cố gian nan trong đời? Lời Chúa hôm nay dạy tôi điều chỉnh thái độ đức tin thế nào?

Bài 15:  Chúa Giêsu xót thương bà góa Na-in            

      Lc 7,11-17
· Bối cảnh:  Chúa Giêsu bày tỏ lòng thương xót và quyền năng trên những nỗi bất hạnh của kiếp người.
· Ơn xin: Cảm nghiệm lòng thương xót vô bờ và quyền năng lớn lao của Chúa vượt trên mọi giới hạn của phận người.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.11-12: Bất hạnh của bà góa Na-in là biểu trưng cho những bất hạnh và bế tắc của kiếp người: sinh-lão-bệnh-tử.

· c.13-15: CGS an ủi bà góa; dừng đám rước; lệnh cho thanh niên trỗi dậy; và trả cậu lại cho người mẹ. “Bộ ba” động từ thường thấy trong các phép lạ: Trông thấy - chạnh lòng thương - ra tay. CGS không chỉ nhìn bằng mắt, mà bằng con tim và ra tay với con tim: nơi Người, quyền năng sánh đôi cùng với lòng thương xót; “cặp đôi” ấy làm nên các phép lạ.

· c.16-17: Đám đông tin vào CGS và trở nên chứng nhân loan báo về quyền năng & tình thương của Người trong các vùng.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Chiêm ngắm lòng thương xót của CGS trước hoàn cảnh đáng thương của bà góa Na-in, và của phận người trong các câu chuyện phép lạ khác.

· Đi vào tâm trạng của bà góa để hiểu nỗi bất hạnh của bà và thân phận giới hạn của kiếp người. Chỉ có Chúa mới có thể cứu ta khỏi vòng luẩn quẩn: sinh lão bệnh tử.

Tuy nhiên, niềm tin dạy cho biết chỉ có phần rỗi đời đời mới hoàn toàn giải thoát ta khỏi bất hạnh đời này và trầm luân đời sau. Vì thế ta không quá bi đát trước các giới hạn đời này, nhưng ưu tiên tìm kiếm Nước TC và phần rỗi trước. 

· Tâm sự với CGS về những bệnh tật, tai ương, mất mát người thân từng gặp. Xin ơn đức tin và ơn chữa lành. 

Bài 16:  Chúa Giêsu cứu thoát người tội lỗi          

     Ga 8,2-11
· Bối cảnh: CGS cứu người phụ nữ đáng thương khỏi án chết và cho chị cơ hội làm lại cuộc đời: hình ảnh của Bí tích giải tội.
· Ơn xin: Nhận biết thân phận tội lỗi của bản thân và nghiệm ra tình thương tha thứ lớn lao của Chúa. Xin ơn sửa mình.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.2-5: Lớp học yêu thương của CGS bị người kinh sư biến thành nơi xử án, khi họ xin CGS xét xử người phụ nữ. Người ta thường “dựng tòa” tố cáo nhau, và dùng Luật để xử nhau.

· c.6-8: Xa hơn, họ dã tâm giăng bẫy để tố cáo CGS. Đáp lại, CGS dạy 2 bài học: hãy nhìn mình trước khi kết án người khác; không được xét xử người khác khi chính mình là tội nhân. CGS cũng thương cứu họ khỏi 2 sai lầm vừa nêu!

· c.9: Cần học theo gương phục thiện của kinh sư: dám nhận sự thật của mình và biết hối lỗi. 

· c.9b-11: Hình ảnh của tòa giải tội: tội nhân đối diện với lòng thương xót của Chúa. Người không kết án, nhưng tuyên tha, và cho cơ hội làm lại cuộc đời.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Tạ ơn Chúa gìn giữ thanh danh tôi; không để tội bị “bêu xấu” trước công luận. Tôi cần biết hoán cải ngay thế nào?

· Cũng giống các kinh sư, tôi hay “dựng tòa” kết án người khác trong chính mình nhiều tội hơn. Làm như thế, chính tôi đã tự chuốc thêm cho mình án xử. 

· Mặc lấy tâm tình của người phụ nữ để tâm sự với CGS về ơn tha thứ. Xin ơn quý trọng và không ngại đến với BTHG.

· Tôi phải xét lại cách thức của tôi cư xử, xét đoán với tha nhân và tôi cần thay đổi sau bài cầu nguyện này thế nào?

Bài 17:  Tỉnh thức chờ ngày Chúa trở lại         

      Mt 25,1-48
· Bối cảnh:  Chúa Giêsu mặc khải về 2 hai tiêu chuẩn phán xét cá nhân và phán xét chung.
· Ơn xin:  Ý thức về ngày chung thẩm, luôn sống hết lòng với giới răn Mến Chúa-yêu người để sẵn sàng trong giờ phán xét.
· Dẫn vào cầu nguyện
· Chương Mt 25 tuy dài, nhưng có 3 phần thật rõ nét, và cả 3 phần đều bàn đến chủ đề: dọn mình đón ngày phán xét.

· Viễn ảnh cái chết giúp ta điều chỉnh và biết sống hiện tại cho đúng cách. Một người bị ung thư, tiểu đường, buộc phải điều chỉnh lối sống để tránh những rủi ro bao nhiêu có thể.

· Đức tin KTG dạy ta có tứ chung: chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục. Nhưng điều đáng nói là chính cách sống của mỗi người hôm nay sẽ phán xét họ vào cuối đời. Vì thế mỗi chúng ta cần suy gẫm Mt 25 để điều chỉnh cách sống.  

· Suy gẫm & tâm sự
· c.13-15: Dụ ngôn 10 cô trinh nữ. Các cô khôn ngoan thì biết dự liệu đời mình: “dầu đốt đèn” chính là các nhân đức các cô “tậu sắm” chờ “chàng rể đến. Tôi thuộc nhóm trinh nữ nào?

· c.14-30: Dụ ngôn yến bạc đưa ra “tiêu chuẩn phán xét 1”: Lòng yêu mến và sự trung tín đối với TC. Nên nhớ TC không bắt chúng ta “sinh lời” cho Chúa, nhưng là cho chính ta.
· c.31-46: Dụ ngôn ngày phán xét đưa tiêu chuẩn phán xét 2”: Lòng thương xót và cứu giúp đối với tha nhân, vì CGS tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ.

· Yếu tố bất ngờ trong cả 2 cuộc phán xét, cả với người lành lẫn kẻ dữ: một bất ngờ hạnh phúc và một bất ngờ bất hạnh. Để không rơi vào “bất ngờ bất hạnh”, tôi cần thay đổi cách sống với TC và tha nhân ngay từ đời này thế nào?
Bài 18:  Hiệp nhất sẻ chia trong cùng một Tấm Bánh        

           1Cor  11,17-34
· Bối cảnh: Thánh Phaolô kể lại việc Chúa lập BT Thánh Thể, để truyền cho các KTH phải hiệp nhất và sống sẻ chia.
· Ơn xin: Sống Mầu nhiệm Thánh Thể qua thực hành hiệp nhất, yêu thương, chia sẻ tương thân tương ái.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.17-22: Thánh Phaolô trách các tín hữu đến với Bữa tiệc của Chúa mà vẫn chia rẽ phân biệt giàu nghèo. Tình trạng này hãy còn tiếp diễn trong Giáo hội & cộng đoàn hôm nay.

· c.23-26: Thánh Phaolô nhắc lại, trong bữa tiệc ly, tất cả đều chia sẻ cùng chung một tấm bánh là Mình Chúa và một ly rượu duy nhất là máu Chúa. Và CGS cũng mời gọi các KTH, khi tham dự BTTT, “hãy làm việc này” {noi gương Chúa, chia sẻ chính mình cho tha nhân} để tưởng nhớ đến Chúa.

· c.27-34: Ngài khuyên hãy “ăn bánh và uống chén của Chúa” cách xứng hợp: tức xóa đi mọi chia rẽ, nhưng sống san sẻ cho nhau. Ai bất tuân, thì tự chuốc lấy án phạt.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Qua việc lãnh nhận BTTT, các KTH được ơn kết hiệp với CGS Thánh Thể, và liên kết nên một cùng với anh chị em do cùng thông dự vào tấm bánh Thánh Thể duy nhất là CGS.

· Cầu nguyện cho những chia rẽ, bất hòa, không san sẻ trong môi trường Giáo hội tôi đang sống. Tôi cần thay đổi điều gì nơi mình, và giúp người khác thay đổi những gì để sống đúng với tinh thần của BTTT hơn? 

· Tâm sự với lệnh truyền của Chúa: Hãy làm việc này {trở nên tầm bánh bị bẻ ra cho tha nhân} để tưởng nhớ đến Thầy. Trái lại, sống chia rẽ và không biết san sẻ, là sống nghịch với BTTT và tự chuốc lấy án phạt.

Bài 19:  Chúa Giêsu bị bắt và xét xử
Lc 22,39-23,25

· Bối cảnh

Cuộc khổ nạn của CGS trong Tin Mừng của Thánh Luca có nhiều cảnh, nhiều hồi: từ cầu nguyện ở Vườn Dầu, đến xét xử ở dinh thượng tế Cai-pha, tổng trấn Phi-la-tô, vua Hêrôđê; trên đường thập giá, đóng đinh; an táng... Thay vì cầu nguyện với diễn biến sự việc bên ngoài, chúng ta đi vào tâm tình của CGS, để nghiệm ra Người trung thành với Cha và yêu thương nhân loại thế nào khi chịu thương khó.
· Phương pháp chiêm ngắm 

1. Dọc theo từng cảnh, từng hồi, đi vào nội tâm CGS để hiểu và cảm thông với Người; dừng lại ở điểm được đánh động cho đến khi no thỏa mới đi tiếp.

2. Chiêm ngắm CGS trong cuộc khổ nạn vẫn một lòng trung thành với Chúa Cha và vẫn hết yêu thương con người như thế nào: với các môn đệ, với những kẻ làm khổ Ngài, và ban ơn tha thứ cho họ ra sao. 

· Ơn xin: Tùy tình trạng tâm hồn được đánh động
1. Ơn ăn năn, đau đớn, buồn phiền khóc lóc vì tội lỗi tôi mà Chúa phải chịu khổ nạn và chịu chết vì tôi như thế.

2. Ơn ao ước và sẵn sàng chịu khổ với CGS; từ nay kết hiệp với thập giá CGS trong cuộc sống hằng ngày của mình.

· Dẫn vào cầu nguyện
1) 22,39-46:  CGS cầu nguyện trong Vườn Dầu.

Trong lúc lâm cơn xao xuyến, CGS vẫn quan tâm đến sự sống thiêng liêng của các môn đệ. Ngài dặn dò và mời gọi họ cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Đàng khác, đang lúc buồn phiền cùng cực, Ngài vẫn quan tâm sao cho Ý Cha nên trọn, Ngài chiến đấu đến đổ mồ hôi máu để trung thành với Cha...

2) 22,47-53:  Giuđa dẫn quân dữ đến bắt CGS.
Tuy bị Giuđa phản nộp, CGS vẫn dịu dàng, nhẫn nại; Người vẫn tìm cách để mời gọi trái tim của Giuđa: Anh dùng nụ hôn để nộp con người như thế sao?... Đối với các môn đệ đang hung hãn đâm chém, thì Ngài can ngăn và đưa tay chữa lành người bị chém đứt tai... Ngài cũng trò chuyện ôn tồn với những kẻ đến bắt Ngài, không hề để mất đi lòng yêu thương từ trái tim.

3) 22,54-62:  Phêrô chối CGS. 
Chúa “quay lại nhìn ông”, cái nhìn ấy đã làm ông bừng tỉnh khỏi sự mê muội; kéo ông ra khỏi sự sợ hãi, khỏi vòng cương tỏa của sự dữ đang đè bẹp ông... một cái nhìn u buồn nhưng đầy nỗi xót xa và thương cảm...đến mức lôi cuốn Phêrô ra ngoài và làm ông bật khóc. Cùng với Phêrô, tôi tự vấn: Tôi đã chối bỏ Chúa quá nhiều lần, nhưng tại sao Ngài vẫn cứ thương tôi như thế! 

4) 22,63-64:  CGS chịu quân dữ nhạo báng và đánh đòn.
CGS vẫn giữ im lặng, đón nhận tất cả những vùi dập thô bạo mà người ta muốn đổ trên Ngài. Không oán giận, không than van trách móc... Hơn thế nữa, Ngài hướng về Cha: Cha đã tạo cho con một thân xác..Này con xin đến...! (Dt 10,5-7)

5) 22,66-71: Trước Tòa Công Nghị Do Thái.
Vì trung thành với Cha thì CGS sẽ phải chết; còn nếu Người chối bỏ sự thật về mình và con đường của Cha thì yên thân. Nhưng CGS đã dõng dạc nói sự thật Người là Đấng Thiên Sai. Chỉ cần lời tuyên xưng đó đã đủ để Công Nghị lên án xử tử Ngài.

6) 23,2-12:  CGS bị dân mình vu cáo trước tòa Philatô 
CGS chấp nhận, chịu đựng, không kháng cự, không phản đối, và cũng không vì thế mà Ngài từ bỏ dân mình... Đối với kẻ thù, Ngài còn là dịp để cho Hêrôđê và Philatô làm hoà với nhau, trước đây hai người luôn kình địch chống đối nhau... Khi có dịp, CGS luôn đem lại ơn phước cho con người, dù họ làm hại Ngài.

Bài 20:  Cùng thống khổ với Chúa Giêsu
    Lc 23,26-56
· Bối cảnh: Giống bài trước.  
· Ơn xin: Giống bài trước.
· Dẫn vào cầu nguyện
7) 23,13-25:  CGS bị kết án tử hình 
Ở phiên tòa cuối cùng trước Philatô, CGS bị kết án tử hình, nhưng chính khi Ngài lãnh án chết thì lại cứu sống Baraba! Kẻ sát nhân lãnh được sự sống của Đấng là sự sống! Tình yêu của CGS thật lạ lùng. Một cách quan phòng và kỳ diệu, điều này trở thành biểu tượng đối với chúng ta là Ngài chết cho kẻ đáng chết được sống...Như thể Ngài từ trời xuống thế chính là để có mặt bên cạnh Baraba giờ phút này, và để chết thế cho anh! 

Thánh Phaolô viết: “Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hẹn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta...hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,6-8).

8) 23,26-32:  CGS an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem. 

Đang lúc đi chịu chết, CGS không bận tâm đến nỗi đau của Người, nhưng còn quan tâm quay lại an ủi, như thể dỗ dành những người phụ nữ khóc than Ngài...Ngài chia sẻ Thập giá cho Simon Kyrênê cùng vác...Ngài cũng chia phần với hai tên gian phi cùng chịu đi hành quyết...trong nỗi khổ của mình, CGS vẫn tìm ra cách để bày tỏ tình thương mến...

9) 23,33-34: CGS xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ giết mình. 

Trong khi chịu đựng mọi ô nhục, mọi bóc lột và bất công và chịu đóng đinh trên Thập giá, CGS vẫn cầu nguyện với Chúa Cha, Ngài nhớ đến Cha và cầu bàu cho kẻ làm hại mình.

10) 23,35-43:  CGS chịu đóng đinh với hai kẻ gian phi.

Một lần nữa, trong tình cảnh nhục nhã và đau khổ cực độ, CGS đầy lòng thương xót ban ơn cứu độ cho một kẻ gian phi. Như thể Chúa Con xuống trần để leo lên cây Thập giá và chờ đợi anh ta giờ phút này, để cảm hoá anh và đưa anh vào thiên đàng! Lời hứa thiên đàng được dành cho tên trộm cướp mà tới giờ phút cuối cùng anh ta mới nhận ra Ngài vô tội: tình yêu của Chúa thật huyền nhiệm, Ngài tỏ mình cho anh và cứu anh vào lúc ngặt nghèo nhất, tuyệt vọng nhất.

11) 23,44-49: CGS trút hơi thở cuối cùng.

Trong giây phút cuối đời, CGS nhớ đến Cha của mình. Câu nói đầu đời trên môi Giêsu là: con phải ở Nhà Cha con! Câu nói cuối đời là: Con xin phó thác hồn con trong tay Cha! Trái tim CGS chất ngất tình thương mến đối với nhân loại và ngập tràn tình thương mến của người con thảo đối với Cha trên trời. Để tôn vinh Danh Cha nên CGS đã khai mở cuộc đời đi vào trần gian, thì nay  cũng với Danh Cha mà CGS lìa cõi thế... 

Cuộc sống của Giêsu được ấp ủ trong tình Cha như vậy đó...Nói xong Ngài tắt thở! Và thật lạ lùng, ngay lúc Ngài tắt thở thì viên đai đội trưởng Rôma chỉ huy cuộc hành quyết được ơn trở lại! Còn những người khác thì đấm ngực quay về...Cái chết của Giêsu quả là cái chết đem lại ơn cứu độ. CGS luôn luôn ban ơn như vậy, cả trong hành vi lìa đời! 

12) 23,50-56:  CGS chịu mai táng trong mồ.

CGS chia sẻ với chúng ta thân phận bị mục nát, bị chôn vùi trong đáy huyệt... Ngài trung thành với ơn gọi làm người, trung thành với con đường của Cha đến cùng, đến chết, và chấp nhận bị tiêu hủy. Ngài sẵn sàng để cho kế hoạch của Cha và việc cứu độ từng người chúng ta được thành tựu. Tuy nhiên, Người như hạt lúa vùi sâu vào lòng đất, chịu tan biến đi để chờ ngày sinh hoa trái cứu độ dồi dào cho nhân loại qua biến cố phục sinh.

Bài 21:  Chúa Phục sinh tỏ mình với các môn đệ
         Ga 20,19-29       

· Bối cảnh: Chúa Phục sinh tỏ mình để củng cố niềm tin cho các môn đệ.
· Ơn xin: Được vui mừng vì Tin vui Phục sinh, cùng được Chúa thăm viếng ủi an và củng cố niềm tin như các môn đệ.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.19a: Hoàn cảnh sợ hãi, đóng kín của các môn đệ sau những ngày thương khó của CGS. Đó cũng là hoàn cảnh của chúng ta khi gặp thử thách, mất niềm tin.

· c.19b-23: Ngay trong buổi chiều ngày phục sinh, CGS Phục sinh tỏ mình giữa các ông, dù cửa đóng kín. Người ban ơn bình an (2 lần); chứng tỏ cho thấy Người vẫn sống (xem dấu đinh); ban Thánh Thần và năng quyền tha tội; sai các ông tiếp nối sứ mạng của Người.

· c.24-29: CPS hiện ra lần 2 vì một mình Tôma trong lúc các cửa đóng kín; Người ban bình an; gọi đích danh Tôma để cho ông xem các vết đinh. Tôma tuyên tín và CPS ban mối phúc không thấy nhưng tin vào lời chứng của các tông đồ.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Chiêm ngắm tình thương, sự nhẹ nhàng, tế nhị, an ủi, ban sức mạnh, bảo ban của CPS khi tỏ mình ra cho các môn đệ.

· CPS giống vị mục tử đi tìm chiên lạc bị tản mác vì bách hại; để chữa lành các vết thương tâm hồn, nỗi sợ, mất niềm tin của các ông. Giáo hội vẫn phải tiếp tục sứ mạng này.

· Chiêm ngắm tình thương đặc biệt CPS dành cho Tôma, Người không muốn để mất một “con chiên” nào. Lời tuyên xưng của Tôma tuy muộn nhưng thật tuyệt vời.

· Tâm sự với Chúa về mối phúc “không thấy mà tin”.

Bài 22:  Chúa Phục sinh đồng hành với Giáo Hội

             Ga 21,1-14  
· Bối cảnh:  Chúa Phục sinh và phép lạ mẻ cá trên Hồ Galilê.
· Ơn xin: Nhận biết Chúa Phục sinh luôn hiện diện trong Giáo hội, dẫn dắt và đồng hành với Giáo hội.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.1-3: Con thuyền là hình ảnh GH, có thánh Phêrô đứng đầu. Dù đồng tâm nhất trí cao, đồng lao cộng tác với kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng nếu chỉ cậy vào sức lực con người, các tông đồ thâu đêm vẫn thất bại không thu hái được gì. 

· c.4-8: CPS vẫn âm thầm ở trên bãi biển; nhưng các ông mải mê công việc không nhận ra. Chỉ khi làm theo Lời Chúa, các ông thu được mẻ cá đầy. Gioan nhậy bén nhận ra Thầy; còn Phêrô thì nhiệt thành nhảy ngay xuống nước đến với Chúa. 

· c.9-14: CPS dọn sẵn bữa cơm bên bếp than hồng trên bãi biển để đãi các đồ đệ. Bữa tiệc là hình ảnh BT Thánh Thể Chúa dưỡng nuôi GH. CPS còn mời họ đóng góp sản phẩm họ thu được. Tất cả đã tin vào Người và đầy hạnh phúc.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Chiêm ngắm hình ảnh con thuyền GH, hội dòng, cộng đoàn, gia đình tôi: chúng ta cần học hỏi các tông đồ về việc tuân phục trưởng, đồng tâm nhất trí, đồng lao cộng khổ hết mình cho sứ mạng. Đó là chiều kích nhân bản & tu đức phải có.  

· Tạ ơn Chúa về món quà quý giá là Lời Chúa và BT Thánh Thể. qua đó Chúa luôn hiện diện, bổ sức và dẫn dắt GH. Xin  ơn biết quý trọng và chăm kín múc sức mạnh thiêng liêng từ hai nguồn ơn cao trọng ấy.

· Cầu nguyện cho GH, cho hội dòng, cộng đoàn, có được sự sự hiệp nhất yêu thương, nhiệt thành với sứ mạng; quý trọng và kín múc sức thiêng từ cầu nguyện và Thánh Lễ.

Bài 23:  Sống theo Thần Khí
          Gl 5,16-26         

· Bối cảnh: Giáo huấn của thánh Phaolô về đời sống KTH.
· Ơn xin: Canh tân đời sống KTH theo lời dạy của Thánh Phaolô: vượt thắng xác thịt để sống theo Thần Khí.
· Dẫn vào cầu nguyện
· Nguyên tội: Nơi con người luôn có một giằng co nội tại giữa xấu tốt, thiện ác: Điều tôi muốn thì tôi không thể làm; còn điều tôi không muốn, thì tôi lại cứ làm. (Rm 7,19)

· Nguyên tắc vàng để thắng bản thân: “Hãy sống theo Thần Khí, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê xác thịt.” (c.16)

· Hoa trái của xác thịt (c.19-21)

· Nơi mình: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, say sưa, chè chén 
· Chống Thiên Chúa: thờ quấy, phù phép. 
· Chống tha nhân: hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị…
· Hoa trái của Thần khí: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (c.22-23).

· Suy gẫm & tâm sự
· Tâm sự với Chúa về kinh nghiệm và tình trạng giằng co nơi bản thân (điều tôi muốn thì tôi không làm). Xin Chúa ơn giải thoát khỏi sự ràng buộc ấy. 

· Suy xét về nguyên tắc vàng ở trên: Tôi hiện đang sống theo nguyên lý nào nhiều hơn: theo Thần Khí hay theo xác thịt?

· Duyệt xét những hoa trái của xác thịt nào đang hoành hành mạnh mẽ nơi tôi: các đam mê tự hủy hoại bản thân; các đam mê chống lại Thiên Chúa; chống lại tha nhân.

· Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần về 7 ơn khi Thêm sức.

Bài 24:   Mệnh lệnh truyền giáo!    

                      Mt 28,16-20  
· Bối cảnh:  Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi trước khi về Trời.
· Ơn xin:  Ý thức thi hành sứ mạng truyền giáo của Chúa Phục sinh cho đến mãi mãi.
· Dẫn vào cầu nguyện
· c.16-17: Sau khi hoàn tất sứ mạng, CPS hẹn nhóm 11 lên một ngọn núi ở Galilê để gặp Người. Gặp lại Người, một số vị còn hoài nghi vì mọi sự kiện chuyển biến quá nhanh.

· c.18: CGS long trọng trao sứ mạng cho các ông, trong tư cách TC: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất…

· c.19-20a: Ba yếu tố trong lệnh truyền của Chúa:

· Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.

· Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con,Thánh Thần.

· Dạy họ sống {tuân giữ} các lệnh truyền của Chúa.

· c.20b: Lời hứa ở cùng {Emmanuen} là bảo chứng duy nhất cho các môn đệ an tâm lên đường. Chúa hằng ở lại với Giáo hội qua Lời Chúa, qua BT Thánh Thể, qua các ơn của Chúa Thánh Thần.   

· Suy gẫm & tâm sự
· Đặt mình lắng nghe trở lại 3 yếu tố trong lệnh truyền giáo của Chúa Phục sinh?

· Cầu nguyện cho nhu cầu truyền giáo {Phúc Âm hóa} trong Giáo phận của tôi, nơi quá nhiều người chưa biết Chúa và sống đối nghịch với Tin Mừng khiến phần rỗi bị đe đoa?

· Tôi được mời gọi để thi hành một cách tích cực hơn lệnh truyền giáo này của Chúa Phục sinh?

· Xin được ơn “ở cùng Chúa” trong suốt đời mình. 

PHẦN V
GIÁO LÝ TIN MỪNG

THEO KINH TIN KÍNH

       Phần I:    SƯ PHẠM GIÁO LÝ TIN MỪNG
1. Thủ bản cầu nguyện hằng ngày
Để cho sự hiểu biết về Thiên Chúa trở thành sự sống dồi dào thì ta cần tiếp xúc với Ngài trong cầu nguyện thầm lặng, lắng nghe Lời Ngài, để Ngài uốn nắn, thanh luyện, chữa lành, tái sinh… Điều này từng người có thể thực hiện được cho riêng mình, hoặc có thể đưa vào giờ kinh trong gia đình, để cả nhà cùng lắng nghe và suy niệm Lời Chúa.
2. Đề tài chia sẻ Nhóm Lời Chúa
Thật phù hợp và ích lợi cho cộng đoàn Dân Chúa khi các Nhóm Lời Chúa có thể sử dụng những đề tài cầu nguyện trong chương trình GLTM, vừa giúp đào sâu giáo lý đức tin một cách sống động, thiêng liêng và hệ thống, vừa giúp củng cố đức ái trong cộng đồng nhờ chia sẻ hiệp thông những cảm nhận thiêng liêng. 
Đàng khác cũng ngang qua chia sẻ và nhận định những tác động của Lời Chúa mà Nhóm có thể cùng nhau tìm ra cách thực thi Lời Chúa trong đời sống cộng đồng.
3. Dùng cho các lớp giáo lý các cấp 
Sẽ thật là một cuộc “cách mạng” nếu ta vận dụng được phương pháp cầu nguyện và chia sẻ của “Tuần Lời Chúa”, - như sẽ được trình bày dưới đây -, một cách thích nghi sáng tạo, vào các giờ học giáo lý các cấp hằng tuần. Học giáo lý từ nay không còn là thu thập hay nhồi nhét một số kiến thức đạo lý nữa, mà là một gặp gỡ sống động, thiêng liêng, bản thân và tập thể với Thiên Chúa nhờ suy niệm Lời Ngài.
4. Giúp đào tạo đời sống thuộc linh 
Cho các tác viên đức tin và truyền giáo của cộng đoàn theo chương trình của “Tuần Lời Chúa”
5. Nhóm Cầu Nguyện Lời Chúa
Chính ngang qua “Tuần Lời Chúa” mà tham dự viên được rèn luyện để có khả năng thành lập, điều động các nhóm Cầu Nguyện dựa trên Lời Chúa. Điều này sẽ hổ trợ cho Sứ Vụ Lời của họ. Đàng khác các tham dự viên thấy mình cần tiếp tục gặp gỡ Lời Chúa trong cầu nguyện với Lời Chúa, chứ không chỉ rao giảng mà thôi. 
Dom. Huỳnh Văn Phương SJ
Thay lời tựa…
Trích Tông Huấn
Hậu Thượng Hội Nghị Giám mục Châu Á
    ... Các nghị phụ Thượng Hội Đồng đã lưu ý phải lấy Thánh Kinh làm nền tảng cho mọi công việc rao giảng truyền giáo, huấn giáo, dạy dỗ và tu đức dưới bất cứ hình thức nào. Cần phải cổ võ và hỗ trợ những nổ lực chuyển dịch Kinh Thánh ra các ngôn ngữ địa phương. Việc đào tạo về Thánh Kinh phải được coi là một phương thế quan trọng trong nỗ lực giáo dục Dân Chúa trong đức tin và trang bị cho họ thi hành công tác loan báo Tin Mừng. Phải đưa các khoá học có định hướng mục vụ về Thánh Kinh, nhấn mạnh tới việc áp dụng các điều được giảng dạy vào các thực tế phức tạp của đời sống tại Á châu, vào trong chương trình đào tạo hàng giáo sĩ, người tận hiến và giáo dân. Cũng nên phổ biến Thánh Kinh cho tín đồ các tôn giáo khác, vì Lời Chúa tự nó có sức mạnh gây cảm kích cho các tâm hồn và Thánh Thần mặc khải chương trình cứu độ của Thiên Chúa cho thế giới thông qua Thánh Kinh. Ngoài ra, thể văn kể chuyện trong nhiều tác phẩm của Thánh Kinh rất gần gủi với các bản văn tôn giáo điển hình của Châu Á… 

(Trích Tông Huấn “Ecclesia in Asia”, của Đức Gioan-Phaolô II,  chương IV, số 21)
Ước Mơ 
Từ lâu chúng tôi đã từng mơ ước dùng Kinh Thánh để chuyển tải những điểu cơ bản trong giáo lý công giáo, mục đích là để Dân Chúa được tiếp xúc thẳng với Lời Chúa, được chính Lời Chúa dạy dỗ, hướng dẫn và dưỡng nuôi. Cơ hội ấy đã đến với chúng tôi như một lời gọi thúc bách, khi đối diện cánh đồng truyền giáo mênh mông - ở Kon Tum, Gia Lai, Đắc Nông, Đắc Lấp, Bù Đăng, Lộc Ninh, Phước Long… - trước hàng ngàn nhóm người khao khát Chúa, nhưng lại thiếu mục tử và bí tích cách trầm trọng… Và hạnh phúc biết bao khi ước mơ này lại trùng hợp với ý nguyện của vị mục tử tối cao là Đức Gioan-Phaolô II, cũng như của các vị chủ chăn trong Thượng Hội Nghị Giám mục Châu Á.
        Nhân dịp Năm Thánh kỷ niệm 150 năm truyền giáo Tây Nguyên (1848-1998), một nhóm anh em linh mục và tu sĩ chúng tôi, là những người trực tiếp tham gia công cuộc truyền giáo, đã nhiều lần họp nhau, với Đức Cha địa phận,  chia sẻ mối ưu tư chung này là “liệu chúng ta có dám đón nhận đàn chiên của Chúa đang lũ lượt kéo nhau về trong Hội Thánh không”, và nếu dám, thì “lấy gì dưỡng nuôi Dân Chúa” trong tình cảnh thiếu nhân sự này. Chính ngang qua các cuộc gặp gỡ và chia sẻ dọn mừng Năm Thánh, dần dần chúng tôi đi đến niềm xác tín chung là “Dân Chúa phải được nuôi sống bằng Lời Chúa”, và kể từ đó… bộ Giáo Lý Tin Mừng (GLTM) đã dần dần xuất hiện trên cánh đồng, như một lời đáp và ước nguyện.
Ước nguyện
Bộ GLTM gồm 5 tập (5 mục), với nội dung:
· Kinh Tin Kính 1: Tín lý
· Kinh Tin Kính 2: Đời sống Kitô hữu
· Các Bí tích và kinh nguyện Kitô hữu
· Mười điều răn và đức tin, cậy, mến
· Kitô hữu giữa thế giới
Toàn bộ nội dung GLTM được chuyển tải và diễn đạt bằng Lời Chúa trong Tân Ước. Người tiếp xúc với Lời Chúa theo đề tài của chương trình giáo lý Tin Mừng, sau khi được nghe giải thích 15-20 phút nếu có, được mời gọi cầu nguyện riêng (chừng 15-30-45phút) rồi  chia sẻ với nhau sau đó, để khám phá ra ơn Chúa trong đời mình, để dần dần thấy mình được Chúa dẫn đưa, dạy dỗ, chữa lành, cứu sống, dưỡng nuôi, và được dẫn vào một tương quan mới, một đời sống mới với TC và anh chị em, trong Hội Thánh và giữa thế giới.
Trong ý nghĩa này, GLTM không đơn thuần là một tài liệu học tập, nhưng chính là những trang Lời Chúa chọn lọc, chứa đựng sự sống mới của TM mà người đọc được mời gọi hấp thụ bằng cầu nguyện, để được biến đổi trong Thánh Linh. Cũng trong ý nghĩa ấy mà việc học và dạy giáo lý được quan niệm lại, nó không đơn thuần là truyền đạt, nắm bắt và ghi nhớ một số kiến thức, công thức đức tin, ít nhiều thuần lý, khô cứng và giáo điều. Trên hết và trước hết, đối với cả giảng viên lẫn học viên, giờ giáo lý là giờ “lắng nghe Lời Chúa”, bài giáo lý hay đề tài giáo lý là “biến cố cứu độ”, đang xảy ra cho tôi, hôm nay, ngay đây và lúc này. Và như thế cả giảng viên lẫn học viên đều được mời gọi sống biến cố cứu độ, mở lòng cho Lời Chúa thấm nhuần, tra vấn và biến đổi, nhất là mở lòng đón lấy Chúa Giêsu, ao ước được hiểu biết Ngài, yêu mến Ngài, bước theo Ngài, sống với Ngài, sống như Ngài và sống nhờ Ngài.
Hy Vọng
Khi ấp ủ bộ GLTM, chúng tôi thấy lòng tràn trề hy vọng, trước thềm thiên niên kỷ mới, đối với công cuộc loan báo và tái loan báo Tin Mừng, chúng tôi thầm nhủ rằng:
· Ước gì các giảng viên giáo lý được thấm nhuần Lời Chúa, được lớn lên trong đời sống cầu nguyện, để có thể dần dần trở nên người của Chúa và là vị sứ giả của Lời.
· Ước gì khoa huấn giáo giúp các tín hữu gặp gỡ Chúa và sống mối tương quan con thảo với Cha trên trời. Nói cách khác, khoa huấn giáo mở đường dẫn vào đời sống thuộc linh.
· Ước gì từ trong nội tâm mình, mọi giáo đoàn, mọi tầng lớp Dân Thiên Chúa nghe được tiếng của vị Mục Tử Thủ Lãnh là Chúa Giêsu, được chính Lời Chúa dẫn dắt và dưỡng nuôi, bởi lẽ Lời Thiên Chúa là lời ban sự sống.
· “Ut sint Unum” - “ Xin cho chúng nên một”: Lời Chúa là mối dây liên kết còn trường tồn giữa các hệ phái Kitô, là nền tảng vững vàng vượt trên mọi hệ thống, mọi kinh sách… Như thế, có thể nói Lời Chúa đang là qùa tặng và là cơ may hiệp nhất giữa lòng Hội Thánh.
Phần II:    NỘI DUNG GIÁO LÝ TIN MỪNG
Với những ước nguyện trên, điều chúng tôi quan tâm không kém là mong sao Dân Chúa được đón nghe Lời Chúa một cách hệ thống, để có thể đặt nền đức tin và bén rễ trong đức ái. Bởi đó, các đoạn Kinh Thánh đã được chọn và đặt trong tiến trình huấn giáo truyền thống: tín lý, bí tích, phụng vụ, luân lý, thiêng liêng và nhân chứng.
Mục I:  TÍN LÝ   (GLTM 1 & 2 )
Tôi tin Thiên Chúa là Cha….
1. Mt 3,16-17; 17,5
Cha mời gọi ta lắng nghe Chúa Giêsu
2. Mt 11,25-30
Cha tỏ mình cho người bé nhỏ
3. Mt 6,25-34
Cha chăm sóc chúng ta
4. Mt 6,1-6. 16-18
Cha gần gũi và thấu hiểu lòng ta
5. Mt 5,43-48
Cha yêu thương mọi người
6. Mt 18,23-35
Cha muốn chúng ta tha thứ cho nhau
7. Mt 22,1-13
Cha mời ta vào dự tiệc Nước Trời
8. Mt 25,31-40
Cha ban phúc cho người biết yêu thương.
9. Mt 26,36-46
Chúa Giêsu vâng lời Cha cho đến chết.
10. Mt 28,16-20
TC ở cùng chúng ta
11. Mt 6,7-15
Người con thảo cầu nguyện với Cha
Tôi tin Chúa Giêsu Kitô…. 
12. Mt 1,1-25
Giêsu là “TC ở cùng chúng ta”
13. Lc 1,26-28
Giêsu Con TC nhập thể
14. Lc 2,1-20
Giêsu là Tin Mừng cho người nghèo
15. Mt 2,1-12
Giêsu là ánh sáng dẫn đường ta đi
16. Lc 2,22-38
Giêsu dâng mình cho kế hoạch của Cha
17. Mt 2,13-23
Giêsu chịu người đời hãm hại bất công
18. Lc 2,39-52
Chúa Giêsu sống đời làm người.
19. Mt 4,1-11
Chúa Giêsu chiến thắng quỷ dữ.
20. Mt 4,13-25
Chúa Giêsu mở cửa Nước Trời.
21. Mc 1,21-28
Chúa Giêsu đè bẹp ma quỷ
22. Mc 4,35-41
Chúa Giêsu làm cho sóng gió yên lặng
23. Mc 6,30-44
Chúa Giêsu hóa bánh nuôi dân
24. Lc 5,12-16
Chúa Giêsu cho người phong được sạch
25. Mc 10,46-52
Chúa Giêsu cho người mù được thấy
26. Mc 7,31-37
Chúa Giêsu cho người câm nói được
27. Mc 2,1-12
Chúa Giêsu cho ngươì tê liệt đi được
28. Lc 7,11-17
Chúa Giêsu cho người chết sống lại
29. Ga 4,46- 54 
Chúa Giêsu dạy ta tin vào Ngài
30. Ga 8,1-11
Chúa Giêsu thương cứu người tội lỗi
31. Mc 10,32-45
Chúa Giêsu loan báo Ngài sẽ chịu nạn
32. Ga 13,1-15            Chúa Giêsu trước giờ chịu chết  
 (// Lc 22,39-45)
33. Mt 26,57-75
Chúa Giêsu trước tòa án Do Thái
34. Ga 19,1-16
Chúa Giêsu trước tòa án Roma
35. Lc 23,33-46
Chúa Giêsu chịu chết trên Thập giá
36. Ga 20,1-18
Chúa Giêsu lên cùng Cha
37. Lc 24,13-35
Chúa Giêsu Phục Sinh cùng đi bên ta
38. Ga 20,19-31
Chúa Giêsu Phục Sinh tỏ mình
39. Lc 24,41-53
Chúa Giêsu lên trời vinh hiển
40. Mt 25,31-46
Chúa Giêsu sẽ trở lại phán xét
Tôi tin Chúa Thánh Thần
41. Lc 1,26-38
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần
42. Lc 1,41-45
Thánh Thần giúp ta ca ngợi TC
43. Lc 2,22-32
Thánh Thần giúp ta nhận ra Chúa Giêsu
44. Ga 1,29-34
Đức Giêsu được xức Dầu Thánh Thần
45. Lc 4,1-13
Thần Khí dẫn Đức Giêsu vào cuộc chiến
46. Lc 4,14-22
Thần Khí dẫn đưa Đức Giêsu trên đường
47. Lc 10,21-22
Thánh Thần trong lòng Đức Giêsu
48. Lc 11,9-13
Thánh Thần là hồng ân Chúa Cha ban
49. Ga 14,23-27
Thần Khí sự thật phát xuất từ chúa Cha
50. Ga 16,7-15
Ngài là Đấng Bảo Trợ
51. Mt 10,17-20
Thần Khí của Cha nói trong anh em
52. Ga 20,19-23
Thần Khí của Chúa Phục Sinh
53. Cv 2,1-10
Thánh Thần tràn ngập Giáo Hội
54. 1Cr 12,4-13
Thần Khí xây dựng Hội Thánh
55. Gl5,16-26
Sống theo Thần Khí TC
56. Rm 8,14-27
Thần Khí Chúa trong lòng ta
    Tôi tin Giáo hội…
A. DUY NHẤT
57. Ga 10,11-16
Một đàn chiên và một chủ chăn Giêsu
58. Mt 16,13-29
Trên Đá Tảng Phêrô
59. Mc 16,14-20
Một Chúa, một đức tin, một phép Rửa
60. Mt 26,26-28
Cùng ăn một Bánh, cùng uống một Chén
61. Ga 15,1-8
Sống nhờ Giêsu và nên Một trong Giêsu
62. Ga 15,9-17
Nên Một trong Chúa Giêsu
63. Ep 2,13-22
Đức Kitô hòa giải mọi sự
B. THÁNH THIỆN
64. Mt 5,1-12
Phúc lộc Nước Trời
65. Lc 7,30-49
Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi chúng ta
66. Mt 5,20-42
Chúa Giêsu dạy ta con đường hoàn thiện
67. Mt 5,43-48
Trọn lành như Cha trên Trời
68. Lc 10,25-37
Người thân của những kẻ khốn cùng
69. Ga 17,14-26
Chúa Giêsu hiến Thánh chúng ta
70. Ep 1,3-10
Ơn gọi nên thánh
C .CÔNG GIÁO
71. Lc 4,14-30
Thần khí Chúa ngự trên tôi…
72. Mt 8,5-13
Nhiều người từ Đông sang Tây
73. Mt 7,21-27
Môn đệ chân chính
74. Mt 12,46-50
Anh em đích thực của Chúa
75. Mt 28,16-20
Hãy đi khắp muôn dân
76. Cv 10,34-48
TC cứu độ mọi người
D. TÔNG TRUYỀN
77. Mc 3,13-19
Để họ ở với Chúa và được sai đi
78. Lc 24,36-50
Anh em là chứng nhân
79. Cv 15,22-29
Thánh Thần và chúng tôi quyết định…
80. 1Cr 11,23-26
Chúng tôi truyền lại cho anh em….
81. 1Ga 1,1-4
Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe…
Tôi tin phép tha tội…
82. Mc 2,1-12
Con Người có quyền tha tội
83. Ga 20,19-22
Anh em tha tội cho ai,…
84. Mc 16,14-18
Ai tin và chịu phép Rửa
85. Rm 6,2-11
Chết đối với tội, sống cho TC….
Tôi tin xác sống lại & sự sống đời sau
86. Ga 11,17-27
Em con sẽ sống lại
87. Ga 6,54-58
Ai ăn Bánh này sẽ sống muôn đời
88. 1Cr 15,35-49
Thân xác thần thiêng
89. 1Tx 4,13-18
Đón Chúa quang lâm
90. Kh 20,11-15
Phán xét chung
91. Kh 21,1-6
Trời mới Đất mới
      Mục II:  ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU
A. BÍ TÍCH THÁNH TẨY
1. Mt 28,18-20
Lệnh truyền của Chúa
2. Rm 6,3-11
Chết và sống lại với Chúa Kitô
3. Ga 3,3.5
Sinh lại thànhcon người mới
4. Cl 3,1-4
Đời sống mới trong Chúa Kitô
B. BÍ TÍCH BAN THÁNH THẦN
5. Ga 1,29-34
Đức Giêsu được xức Dầu Thánh Thần
6. Lc 4,1-13
Thần Khí dẫn đưa ĐGS vào cuộc chiến
7. Lc 4,14-22
Thần Khí dẫn đưa ĐGS trên đường sứ vụ
8. Lc 10,21-22
Thần Khí tác động trong lòng Đức Giêsu
9. Lc 11,9-13
Thánh Thần là hồng ân Chúa ban
10.Mt 10,17-20
Thần Khí của Cha nói trong anh em
11.Ga 20,19-23
Thần khí của Chúa Phục Sinh
12. Cv 2,1-10
Thánh Thần tràn ngập Giáo Hội
13. 1Cr 12,4-13
Thần Khí xây dựng Hội Thánh
14.Gl 5,16-26
Sống theo Thần Khí TC
15. Rm 8,14-27
Thần Khí Chúa trong lòng ta
C. BÍ TÍCH MÌNH THÁNH CHÚA
16. Mc 14,12-25
Này là Mình Ta…
17. Ga 6,51-58
Bánh ban sự Sống
18. 1Cr 10,14-22
Dự phần vào Thân Thể Chúa
19. 1Cr 11,23-29
Bữa Tiệc của Chúa
20. Ga 15,1-12
Kết hợp với Thân Nho Giêsu
21. Cv 2,42-47
Cộng đoàn làm chứng cho Chúa
D. BÍ TÍCH HÒA GIẢI
22. Mc 2,1-12
“Tội con đã được tha”
23. Mc 2,13-17
Chúa thương người tội lỗi
24. Lc 15,1-10
Thiên Đàng sẽ mừng vui…
25. Lc 15,11-32
Lòng Cha nhân hậu
26. 1Ga 1,7-10
Chúng ta là kẻ có tội
27. 1Ga 2,1-2
Đức Giêsu Kitô cầu bàu cho ta
E. BÍ TÍCH XỨC DẦU
28. Mc 6,1-13

Sứ vụ các Tông Đồ
29. Gc 5,13-16, 19-20
Xức dầu nhân danh Chúa
D. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH
30. Mc 3,7-13
Chúa thiết lập Nhóm Mười Hai
31. Lc 10,1-2
Chúa chọn 72 môn đệ
32. Cv 6,1-7
Nhóm Bảy Phó Tế tiên khởi
33. Cv 13,1-3
Chúa chọn các tông đồ Dân Ngoại
34. 2Tm 1,6-10
Ơn gọi phục vụ Tin Mừng
35. 1Pr 5,1-4
Ơn gọi người mục tử
E. BÍ TÍCH HÔN PHỐI
36. Mt 19,1-9
TC đã kết hợp
37. Ep 5,21-33
Tình nghĩa vợ chồng
38. 1Cr 7,12-16
Với người bạn đời khác đạo
39. 1Cr 7,3-5
Thanh khiết hôn nhân
40. Cl 3,12-21
Gia đình thánh đức
       Mục III:  KINH NGUYỆN  KITÔ GIÁO
1. Lc 1,46-55
Ngợi khen Đức Chúa
2. Lc 1,66-79
Chúc tụng Đức Chúa
3. Lc 2,29-32
An bình ra đi
4. Mt 6,9-13
Lạy Cha chúng con!
5. Mt 11,25-26
Xin ngợi khen Cha.
6. Ga 11,41-42
Con cảm tạ Cha...
7. Ga 12,27-28
Xin cứu con….
8. Ga 17
Lạy Cha, giờ đã đến…
9. Ga 17,6-19
Cầu cho các môn đệ.
10. Ga 17,20-24
Cầu cho các tín hữu.
11. Mt 26,39-42
Cha ơi, nếu được…
12. Lc 23,33-34, 44-46
Trong giờ lâm tử
13. Cv 4,23-31
Trong cơn bách hại
14. Ga 1,1-18
Ngôi lời TC
15. Ga 3,14-17
Tin để được sống đời
16. Pl 2,5-11
Danh Giêsu Kitô
17. 1Pr 2,21b-24
Đức Kitô chịu khổ vì ta.
18. Cl 1,15-20
Đức Kitô trưởng tử mọi loài
19. Ep 1,3-10
Trong Đức Kitô
20. 1Tm 3,16
Mầu nhiệm cao cả
21. Ga 6,53-58
Giêsu, Bánh hằng Sống
22. Ga 10,11-16
Giêsu, Mục tử nhân lành
23. Ga 12,24-28a
Hạt lúa Giêsu
24. Ga 15,1-8
Trong cây Nho Giêsu
25. Ga 15,9-17
Lệnh truyền yêu thương
26. 1Cr 13,1-13
Bài ca đức mến
27. 1Ga 4,7-12
Nguồn mạch yêu thương
28. 1Tm 6,15-16
TC là Chúa Tể
29. Mt 5,3-12
Phúc Lộc Nước Trời
30. Kh 4,8.11
Thánh, chí thánh!
31. Kh 5,9-14
Con Chiên đã bị giết
32. Kh 7,9-12
Tôn vinh chúc tụng
33. Kh11,17-18
TC toàn năng
34. Kh 12,10-12
TC chúng ta thờ
35. Kh 15,3-4
Bài ca của Con Chiên
36. Kh 19,1-2a. 5-6b. 7-8    Hallêluia
          Mục IV:  Luân lý
I.  Mười giới răn (GLTM 4 )
1. Điều luật trọng đại nhất
Mc 12,28-34
2. Để được sống đời đời.
Mt 19,16-19
3. Thờ phượng một mình TC
Mt 4,8-10
4. Chớ thử thách TC

Mt 4,5-7
5. Thờ Cha trong tinh thần và sự thật
Ga 4,19-26
6. Hiến dâng mình làm của lễ

Rm 12,1-13
7. Đừng mua bán sự thánh

Cv 8,9-24
8. Đừng biến nhà Cha thành cái chợ
Ga 2,13-16
9. Nhân danh Chúa

Cl 3,16-17
10. Tôn vinh Danh Cha

Ga 17,1.4.5
11. Nguyện Danh Cha hiển sáng…

Mt 6,9-10
12. Đừng tìm danh dự người đời

Mt 6,1-6. 16-18
13. Giữ ngày của Chúa (1)

Lc 4,16-22
14. Giữ ngày của Chúa (2)

Mc 3,1-6
15. Giữ ngày của Chúa (3)

Cv 2,42-47
16. Thảo kính cha mẹ

Ep 6,1-4
17. Bổn phận làm con

Hc  3,1-16
18. Nghĩa vụ công dân

Rm 13,1-7
19. Chớ giết người

Mt 5,21-24
20. Chớ trả thù

Mt 5,38-42
21. Hãy yêu thương kẻ thù

Mt 5,43-48
22. Chớ xét đoán

Mt 7,1-5
23. Con cái ma quỷ

1Ga 3,8-15
24. Chớ ngoại tình

Mt 5,27-30
25. Chớ lấy vợ chồng người ta

Mt 5,31-32
26. Thân xác là Đền Thờ Chúa

1Cr 6,13-20
27. Đừng thề gian thề dối

Mt 5,33-37
28. Đừng gian dối

Cl 3,9-10
29. Đừng lừa dối Hội Thánh

Cv 5,1-11
30. Đừng tham lam của cải

Mt 6,19-24
31. Đừng ham mê những sự thế gian
1Ga 2,15-17
32. Từ bỏ mọi điều xấu

Cl 3,1-4
33. Quê hương chúng ta trên trời  
Cl 3,1-4
34. Đức mến trên hết

1Cr 13,1-9
II. Đức tin - Cậy - Mến    (GLTM 4)
A. LÒNG TIN VÀO CHÚA
1. Tin vào Chúa Cha

Lc 11,9-13; Tt 3,4-8; 2Cr 1,3-5
2. Tin vào Chúa Giêsu

Ga 11,21-27; 1Tm 3,16
3. Tin vào Chúa Thánh Thần 
Ga 14,15-17; 1Tm  1,15-17
4. Tin vào lòng thương xót

Ga 8,3-11; Cl 2,6-8. 12-13
5. Bước theo Chúa Giêsu
Mc 2,13-17; Cl 2,6-8. 12-13
6. Vượt qua với Chúa
Mt 16,21-23; 2Cr 4,8-14
7. Làm chứng cho Chúa
Lc 12,4-12; Cl 1,24-29
8. Rao giảng Tin Mừng
Mt 28,16-20; Rm10,9-17
9. Đức tin hành động
Mt 7,21-23; Gc 2,14-17
10. Chịu thử thách vì Chúa 
Ga 15,18-20; 1Tm  2,8-13
B. LÒNG TRÔNG CẬY CHÚA
11. Hy vọng vào Chúa Cha

Rm 8,28-39
12. Chúa Giêsu là tất cả

Pl 3,7-11
13. Nhờ Thần Khí trợ giúp…
        Rm 8,18-27
14. Hy vọng nước Trời

Mt 5,1-12
15. Mong đợi Chúa lại đến

Pl 3,17-21; 1Ga 3,2
16. Chúa ban thưỏng

Lc 22,28-30; 
                                                              2Tm 4,6-8. 16-18
17. Trời mới Đất mới.

Kh 21,1-4; 22,1-5
C. LÒNG YÊN MẾN CHÚA
18. Chúa thương ta trước

1Ga 3,1; 4,9-10; Rm 5,6-8
19. Ở lại trong tình thương

Ga 15,9-10; 
                                                        1Ga 3,16-18; 4,11-12
20. Không phạm tội 

Ga 8,1-11; 1Ga 3,5-10
21. Thống hối

Lc 22,31-34 . 54-62
22. Chăm sóc đàn chiên

Ga 21,15-17
23. Vâng ý Cha

Mt 26,36-42
24. Kết hiệp với Chúa Giêsu
  Ga 12,23-28; 21,18-19
25. Của lễ cuộc đời hiến tế

Dt 10,5-7; 5,7-9; Ga 19,25-27
          Mục V:  KITÔ HỮU GIỮA THẾ GIỚI (GLTM 5)
1. Lời thành xác phàm

Ga 1,1-18
2. Anh sáng cho đời

Mt 5,13-16
3. Bước theo Chúa

Mc 10,17-31
4. Yêu thương kẻ thù

Mt 5,43-48
5. Tha thứ

Mt 18,21-35
6. Nương tựa vào Cha

Mt 6,25-34
7. Ở lại trong Chúa Giêsu

Ga 15,1-10
8. Lệnh truyền yêu thương

Ga 15,10-17
9. Trung thành lo việc Chúa

Mt 24,42-51
10. Nén bạc Chúa trao

Mt 25,14-30
11. Phục vụ người bé nhỏ

Mt 25,31-40
12. Anh em hãy ra đi

Lc 10,1-12
13. Người đời bách hại

Mt 10,17-25
14. Can đảm làm chứng

Mt 10,26-33
15. Sống trong Thánh Linh

Ga 14,15-17; 16,8-13
16. Có Chúa đồng hành

Lc 24,13-35
17. Đấng Emmanuel

Mt 28,16-20
18. Đức Kitô hoàn vũ

Cl 1,12-20
19. Sinh lại bởi Thánh Linh

Ga 3,3-9. 14-18
20. Hạnh phúc làm con Cha

Rm 8,14-17; 1Ga 3,1-2
21. Đời sống mới

Cl 3,1-17
22. Ơn gọi nên thánh

1Pr 1,13-21
23. Đoạn tuyệt với tội

1Pr  4,1-5
24. Yêu thương phục vụ

1Pr 4,8-11
25. Chịu khổ vì Danh Chúa 

1Pr 4,12-19
26. Sống giữa lương dân

1Pr 2,7-12
27. Tốt đời đẹp đạo

1Pr 2,13-17
26. Trong gia đình

Cl 3,12-21
29. Đời sống hôn nhân

1Pr  3,1-4.7
30. Trong cộng đoàn

1Tx 5,12-22
31. Trong cơn bách hại

1Pr 3,13-17
32. Của lễ thờ phượng

Rm 12,1-2
33. Chú tâm vào Lời Chúa

2Pr 1,16-21
34. Chu toàn đặc sủng

Rm 12,3-13
35. Sống đức ái

Rm 12,14-21
36. Nâng đỡ kẻ yếu

Rm 14,1-9
37. Sống theo Thần khí

Gl 5,16-25
38. Cầu nguyện

Ep 3,14-21
39. Kêu gọi hiệp nhất

Ep 4,1-6
40. Người con của ánh sáng

Ep 5,1-2. 8-20
41. Cuộc chiến thiêng liêng

Ep 6,10-20
42. Mang lấy tâm tình của Chúa

Pl 2,1-11
43. Trong Chúa Kitô

2Cr 4,8-11; Gl 2,19-20
44. Lao nhọc vì Chúa
     2Cr 11,23-31
45. Chúa Kitô là tất cả
     Pl 3,7-14
46. Trong niềm vui của Chúa 
     Pl 4,4-8
47. Mầu nhiệm cứu độ
     Ep 3,1-10
48. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!     Kh 22,6-7. 12-14. 16-21
Phụ lục: TUẦN LỜI CHÚA

Chủ đề 2:

SỐNG ĐẠO HÔM NAY

YÊU THƯƠNG & PHỤC VỤ

1. Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể  (Mt 2,1-12)
2. Chúa Cha yêu thương mọi loài  (Kn 11,22-12,2)

3. Hạnh phúc được làm con Cha  (Rm 8,14-17; 1Ga 3,1-2)

4. Ở lại trong Chúa để sinh hoa trái  (Ga 15,1-10)

5. Ơn gọi nên thánh  (1Pr 1,13-21)

6. Đoạn tuyệt với tôi lỗi  (1Pr 4,1-5)

7. Mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô  (Pl 2,1-11)

8. Trái tim rộng mở  (Ga 19,28-37)

9. Chúa Phục sinh trao sứ mạng  (Lc 24,44-48)

10. Sống đức ái  (Rm 12,14-21)

11. Yêu thương - phục vụ  (1Pr 4,8-11)

12. Sống giữa lương dân  (1Pr 2,7-12)

13. Gia đình sống chứng nhân  (1Pr 3,1-4.7; Ep 6,1-4)

14. Sống đạo hôm nay: Thực hành Lời Chúa  (Gc 1,22-25)

15. Sống đạo hôm nay: Lãnh nhận Thánh Thể  (Ga 6,51. 54-55) 
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